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KẾ HOẠCH TUẦN : MỘT SỐ LOÀI CÔN TRÙNG VÀ CHIM: LỚP 3TA1
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/01 đến ngày 16/ 01 /2026
Kế hoạch thực hiện
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Thơ: Ong và bướm  
	Một số loài côn trùng và chim

	Chuyền và bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
	Vẽ con ong

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng
Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	
Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về một số loài chim- côn trùng
- TCDG: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do.
	Làm con chim từ lá cây
TCVĐ: Về đúng tổ Chơi tự do
	- Trò chuyện về thời tiết
-TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Quan sát con chim bồ câu 
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do                
	- Chơi ở khu vườn cổ tích 
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính
- Ngủ trưa
 - Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Học vở: Làm quen với chữ cái
	- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.
	Kể chuyện: Giọng hót chim sơn ca
	- Học vở: Làm quen với toán qua hình vẽ
	- Vui văn nghệ cuối tuần.

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Trò chuyện cùng trẻ về quyền trẻ em và bình đẳng giới. GD biết bảo vệ bản thân, không để người khác động chạm vào những vùng riêng tư trên cơ thể mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát để các bạn trai và các bạn gái được cùng nhau chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số loài chim
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
+ Khởi động: Đi, chạy 1-2 vòng quanh sân theo người dẫn đầu kết hợp các kiểu đi với đi thường, chạy nhanh với chạy chậm.
+ Trọng động:
- Hô hấp: Tiếng gà gáy
+ Tập kết hợp với bài: Chị ong nâu và em bé.
- Động tác tay: Co và duỗi tay. “Chị Ong nâu... chị bay”.
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên. “Bé ngoan... nên lười”.
- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải. “Trời xanh... chào hoa”.
- Động tác bật: Bật tiến về trước. “Bé ngoan... nên lười”.
+ Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai:  Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.( Có cả bạn trai và bạn gái cùng chơi).
+ Yêu cầu:
- Trẻ  nam và nữ đều biết thể hiện được vai chơi của mình, hiểu được mối quan hệ giữa các vai chơi và giữa các góc chơi.
+ Chuẩn bị: 
- Bàn ghế bán hàng. Đồ chơi các con giống, 1 số thức ăn cho các loài chim, côn trùng.
+ Tiến hành:
- Cô trò chuyện về chủ đề, giới thiệu góc chơi, dẫn dắt để trẻ chọn vai chơi, cho trẻ tự nhận vai chơi sau đó về góc chơi.
- Cô đóng vai phụ tham gia chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ chơi sôi nổi.
- Động viên các bạn nam và các bạn nữ cùng tham gia bán hàng
b. Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
+ Yêu cầu:
- Trẻ nam và trẻ nữ biết sử dụng các khối gỗ, nhựa, đồ chơi ghép hình để tạo thành được chuồng nuôi chim đơn giản.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi ghép hình, các hình, khối nhựa ghép nút, sỏi, cây.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi, ai làm bác tài xế, ai làm bác thợ xây?  Khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ đều tham gia được các vai chơi này...Trẻ vào góc chơi.
- Cô gợi mở để trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tốt hơn.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Yêu cầu:  Trẻ biết giở sách, xem tranh ảnh, biết đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh ảnh, về các loài chim, côn trùng, bút sáp...
+ Tiến hành: Trò chuyện về chủ đề, cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ nhận góc và tự phân vai chơi cho nhau.
- Cô chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ gọi tên, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
d. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loài chim.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ tự nhận góc chơi, biết vẽ và tô màu một số loài chim.
- Biết bảo vệ một số loài chim.
+ Chuẩn bị:  Giấy A4, bút sáp...
+ Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, gợi ý cho trẻ nhận góc chơi và về góc chơi.
- Cho trẻ kể về một số loài chim
-  Cô gợi ý để trẻ vẽ và tô màu một số loài chim, cô khuyến khích để  cả trẻ nam và trẻ nữ hoạt động tích cực.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ một số loài chim.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu:
- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp gần gũi với thiên nhiên.
- Trẻ biết tên các loại cây xanh, biết cách chăm sóc cây.
+ Chuẩn bị: 
- Các loại cây xanh, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
-  Cho trẻ về góc thiên nhiên.  Nói về tác dụng của cây xanh. Làm thế nào để cây lớn nhanh?
- Gợi ý để trẻ tự chăm sóc cây xanh: Lau lá, nhổ cỏ, tưới nước cho cây.
* Lưu ý: Khi trẻ chơi ở các góc cô dàn xếp để số lượng trẻ nam và trẻ nữ chơi ở các góc hợp lý, luân phiên trẻ ở các góc chơi. Nhận xét động viên khuyến khích để trẻ sáng tạo khi chơi.
* Kết thúc: Cô nhận xét chung và cho trẻ tham quan sản phẩm của góc nghệ thuật, Vui văn nghệ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Tạo không khí vui vẻ trong giờ ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, 
- Xếp trẻ trai nằm riêng một dãy, trẻ gái nằm riêng một dãy, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ . Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ. Bình bầu bé ngoan
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
                             
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:     
Thơ: Ong và bướm
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức:
-  Trẻ thuộc thơ, biết tên bài thơ và tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ “ Ong chăm chỉ và vầng lời , bướm ham chơi la cà”
 - Trẻ biết tên và lợi ích của 2 con vật ong và bướm.
* Kỹ năng:
- Rèn luyện khả năng phát âm của trẻ.
-  Luyện kỹ năng đọc diễn cảm, ngắt nhịp đúng câu
*Thái độ :
- Biết vâng lời cô giáo và người lớn. Chăm ngoan vâng lời
b. Chuẩn bị
- Hình ảnh minh hoạ theo nội dung bài thơ
- Câu hỏi theo nội dung bài thơ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi Con bướm nhỏ
- Cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ vào bài học
- Các con ạ, hôm này cô mang đến cho chúng mình một món quà  các con có muốn khám phá món quà đó cùng cô không ? côc cho trẻ quan sát hình ảnh Ong và Bướm. Ong và Bướm là đôi bạn rất thân. Ong thì hút nhụy làm mật, còn bướm thì đậu trên hoa giúp hoa kết trái. Ong và Bướm cũn cú trong bài thơ gỡ . do ai sỏng tỏc? Đó là bài thơ “ Ong và bướm” do cô Nhược Thủy sáng tác đấy
- Trẻ đọc bài thơ
 * Hoạt động 2:Thơ: Ong và bướm:
* Cô đọc thơ diễn cảm :
- Cô đọc thơ lần 1: Không tranh, giới thiệu tên tác giả, nội dung bài thơ.
+ Chúng mình vửa nghe cô đọc bài thơ “Ong và bướm” của tác giả Nhược Thủy đấy
- Cô đọc lần 2: để các con hiểu rõ hơn về nội dung bài thơ các con cùng chú ý lắng nghe và quan sát cô đọc bài thơ cùng với tranh nhé
 * Đàm thoại, trích dẫn, giảng giải từ khó:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ do ai sáng tác?
+ Trong bài thơ có những ai?
+ Bướm trắng gặp ai?
+ Ong đang làm gì?
- Cô giải thích từ khó “Bay vội”: là bay nhanh, bay vội vàng.
- Các con ạ, Bạn bướm trắng đang bay vội và gặp bạn ong đang bay vội đấy.
+ Thế bướm đã rủ ong đi đâu?
+ Ong trả lời như thế nào?
- Cô giải thích từ khó “Chơi rong”: là đi khắp nơi, không làm gì cả.
- Đúng rồi! Khi được bạn bướm rủ đi chơi thì bạn ong đã trả lời là tôi đang bận việc, mẹ bạn ong dặn là khi chưa xong việc thì không được đi chơi mẹ sẽ không thích đâu đấy.
+ Các con thấy bạn ong có ngoan không? Vì sao?
- Rất giỏi! Bạn ong ngoan là vì bạn ý biết nghe lời của mẹ bạn ý dặn đấy các con ạ.
+ Các con con nên học tập ai nhỉ?Vì sao?
*GD: Đúng rồi! Qua bài thơ các con phải học tập bạn ong nhé, vì ong rất chăm chỉ và vâng lời mẹ đấy, không được lười biếng, ham chơi như bướm nhé!
- Bây giờ các con có muốn đọc bài thơ với cô nhé.
 * Trẻ đọc thơ:
- Cho trẻ đọc cùng cô 2-3 lần.
- Thi đua theo tổ: 3 tổ
- Nhóm: Bạn trai và  bạn gái
- Cá nhân: 2 - 3 cá nhân.
- Sau mỗi lần trẻ đọc, cô cho các bạn nhận xét, cô nhận xét sửa sai và dạy trẻ đọc diễn cảm.
- Cả lớp cùng đọc lại bài thơ 1 lần.
* Hoạt động 3 : Hát vận động “ Chị ong Nâu”
- Cho trẻ hát bài: “Chị ong Nâu” 
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Trò chuyện về một số loài chim- côn trùng.
                                 - TCDG: Mèo đuổi chuột.
                                 - Chơi tự do:
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện về một số loài chim, côn trùng.
- Biết ích lợi, tác hại của một số loài chim, côn trùng. 
- Biết đoàn kết với bạn khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ hoạt động, bài hát “Thật là hay”.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loài chim
- Cô và trẻ cùng hát bài: Thật là hay. Trò chuyện về một số loài chim.
- Cho trẻ nêu tên 1 số loài chim,côn trùng nhận xét cấu tạo, vận động, ích lợi, tác hại của chúng. 
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ loài chim.
* Hoạt động 2: TCDG: Mèo đuổi chuột.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô nhận xét khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ.
 5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở Làm quen với chữ cái
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được vở bé LQVCC
- Nhận biết và phát âm chuẩn chữ cái trong bài học
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở
- Cho trẻ  đọc bài thơ cùng cô
- Nhận biết đọc và phát âm chữ cái bài học
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở .
- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.
- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
Một số loài Côn trùng và chim
a. Mục đích, yêu cầu.
 - Trẻ biết được tên gọi, ích lợi, các bộ phận, môi trường sống của một số loài chim, côn trùng
+ Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, nhận xét và ghi nhớ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng nói đầy đủ câu, rõ ý.
+ Thái độ:
 - Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
 - Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ các loài chim.
b. Chuẩn bị: 
+  Đồ dùng của cô: Hình ảnh một số loài chim: Chim bồ câu, chim sâu, chim sẻ. Hình ảnh một số con côn trùng
+ Đồ dùng của trẻ: Tranh con bướm chưa tô màu, bút sáp
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát: Con chim non
* Hoạt động 2: Một số loài Côn trùng và chim
+Tìm hiểu về một số loài chim
- Cô lần lượt đưa tranh các con chim cho trẻ quan sát và trò truyện cùng trẻ.
* Tranh chim bồ câu 
- Trẻ quan sát và trò chuyện.
- Cô có tranh gì đây ?
- Phần đầu của chim bồ câu có những bộ phận nào?
- Chúng mình thấy mỏ của chim bồ câu như thế nào? (nhọn để giúp chim bỗ thức ăn)
- Phần thân của chim bồ câu có bộ phận gì?
- Chim bồ câu bay được là nhờ bộ phận nào?
- Cô khẳng định lại: Phần thân chim bồ câu có lớp lông vũ như một chiếc áo bảo vệ cơ thể, có cánh giúp chim bay được.
- Phần đuôi của chim bồ câu có tác dụng gì? ( Đuôi chim bồ câu có tác dụng như bánh lái giúp chim có thể bay được các hướng)
- Chim bồ câu sống ở đâu? (Vừa sống trong thiên nhiên vừa nuôi trong gia đình)
- Chúng mình có biết thức ăn của chim bồ câu là gì không?
- Chim bồ câu đẻ trứng hay đẻ con?
+ Chim bồ câu là loài vật được con người nuôi trong gia đình, để làm cảnh và dùng làm thực phẩm.
- Ngoài chim bồ câu ra chúng mình còn biết loại chim nào khác?
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh các loại chim khác: chim sâu, chim sẻ...
* Cho trẻ quan sát chim sâu.
- Cô có tranh gì ?
- Con chi sâu có đặc điể như thế nào?
- Trẻ trả lời
- Cô nhấn mạnh lại
* Cho trẻ quan sát con ong
- Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ con ong
- Con ong có đặc điểm như thế nào
- Trẻ kể
- Con ong là con vật có ích hay có hại?
- Cô nói lại đặc điểm của con ong
- Hỏi trẻ về các con côn trùng khác
- Trẻ kể tên
* Trò chơi: Nhanh và khéo
- Cô phát cho các đội bức tranh con bướm chưa tô màu. Yêu cầu trẻ trong thời gian một bản nhạc nhóm nào tô màu xong trước và đẹp sẽ là đội chiến thắng.
- Cô cho trẻ tô màu
- Cô nhận xét kết quả
* Kết thúc: Cô cho trẻ mang sản phẩm về góc trưng bày.
- Cô động viên để trẻ chơi sôi nổi.
[bookmark: _Hlk215254970]3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
Làm con chim từ lá cây
TCVĐ: Về đúng tổ
Chơi tự do
a Yêu cầu:
- Trẻ biết một số đặc điểm của một số con chim, biết chọn lá cây xé và xếp thành hình con chim 
- Biết chơi trò chơi đúng luật.
- Chơi sôi nổi đoàn kết
b. Chuẩn bị
- Sân chơi bằng phảng, sạch sẽ.
- Lá cây 
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Làm con chim từ lá cây
- Cho trẻ dạo chơi sân trường
- Hát “Con chim non”
- Gợi ý để trẻ nhận xét về đặc điểm của con chim 
- Gợi ý trẻ làm từ lá cây.
- Trẻ thực hiện, cô hướng dẫn trẻ.
- Giáo dục trẻ lợi ích của con chim 
* Hoạt động 2: TCVĐ: Về đúng tổ
- Cho trẻ chơi trò chơi: Về đúng tổ
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 2 đến 3 lần.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Trẻ chơi tự do, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn. 
- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Rèn kỹ rửa tay bằng xà phòng cho trẻ
a. Yêu cầu
- Trẻ biết làm các động tác rửa tay theo cô, biết thực hành rửa tay dưới vòi nước chảy
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết phòng tránh các bệnh truyền nhiễm 
b. Chuẩn bị
- Xà phòng, vòi nước, khăn lau
c. Tiến hành
- Cô cho trẻ ngồi vòng tròn hát và kiểm tra tay theo bài hát khám tay
- Cô hỏi khi tay bẩn chúng mình phải làm gì?
- Hướng dẫn trẻ rửa tay theo 6 bước, cho trẻ làm động tác rửa tay theo cô
- Cho lần lượt trẻ thực hành rửa tay dưới vòi nước chảy
- Giáo dục trẻ giữ tay sạch, biết rửa tay khi bị bẩn và sau khi đi
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                            Chuyền và bắt bóng 2 bên theo hàng dọc 

a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng, không làm rơi bóng xuống sàn.
- Biết chơi trò chơi vui vẻ.
+ Kỹ năng:
- Trẻ biết chuyển đội hình nhanh, đều, đẹp.
- Phát triển các giác quan cho trẻ
- Thực hiện bài tập phát triển chung nhịp nhàng dứt khoát các động tác.
+ Thái độ:
- Trẻ hào hứng tập luyện, thực hiện được các yêu
 b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, bằng
phẳng,thoáng mát.
- Dụng cụ: bóng nhựa cho trẻ. 
 - Trang phục:gọn gàng, dễ vận động.
+ Đồ dùng của trẻ:
- trang phục gọn, gậy...
 c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô xếp xen kẽ giữa trẻ nam và trẻ nữ,cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- Động tác tay: Hai tay đưa ngang, lên trên cao, sang ngang. (4l x 4n)
- Động tác bụng: Đứng thẳng, hai chân song song sát cạnh nhau, tay chống hông, nhún xuống, đầu gối khuỵu, đứng lên. (2l x 4n)
- Động tác chân: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao. (2l x 4n)
- Động tác bật: bật tại chỗ.(2l x 4n)
- Cô thấy cả 2 đội đều thể hiện màn đồng diễn rất đều và đẹp cô khen cả 2 đội.
=> Giáo dục trẻ: ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, luyện tập TDTT thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh.
 *VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc 
- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ.
- Trẻ chia sẻ kinh nghiệm
- Cô khái quát lại.
- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc.
* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:
-  Cô làm mẫu lần 1: Phân tích, cho trẻ nhận xét cách làm của cô.
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích :Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền dọc sang người bên cạnh, bạn bên cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay rồi chuyền tiếp cho bạn bên dưới, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng lại chuyền ngược lại, khi chuyền không làm rơi bóng.
- Lần 3: Cô tập liên hoàn
- Mời trẻ lên tập mẫu và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.
* Thực hành trải nghiệm:
- Trẻ thực hiện: +  Lần 1: chuyền theo tổ
+ Lần 2: chuyền theo nhóm
+ Lần 3: Cho trẻ thi đua theo tổ.
- Sau mỗi lần tập cô bao quát, sửa sai, nhận xét, động viên trẻ.
- Hỏi trẻ tên vận động?
* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần, cô nhận xét kết quả, tuyên dương trẻ 
 *HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim.
4. Chơi ngoài trời: 
                  Trò chuyện về thời tiết
                       TCDG: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa.
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần 
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn. Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Giải câu đố trong chủ đề
a. Yêu cầu
- Trẻ biết lắng nghe và giải các câu đố theo yêu cầu của cô.
b. Chuẩn bị
- Câu đố về các con vật
c. Tiến hành
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề động vật
- Đọc câu đố cho trẻ giải đố
- Cô đọc một số câu đố trong chủ đề, gợi ý cho trẻ trả lời
- Cô nhận xét động viên trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                         So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh số lượng trong phạm vi 4.
- Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 4. Nhận biết các số từ 1-4.
+ Kĩ năng:
 Rèn kỹ năng so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
+ Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn các đồ dùng đồ chơi. Có ý thức trong hoạt động.
b. Chuẩn bị.
-  Mỗi trẻ có:  có 4 bông hoa , 4 chiếc lá 
c.Tiến hành:
 Hoạt động 1: Ôn đếm đến 4
- Cho trẻ chơi trò chơi kết bạn, kết nhóm có 4 bạn và đếm
* Hoạt động 2: So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
- Cho trẻ hát Ra vườn hoa chọn lấy một bạn một rá đồ dùng và về ngồi thành 3 nhóm.
- Cho trẻ xếp tất cả bông hoa ra trước mặt thành một hàng ngang từ trái sang phải.
- Cho trẻ xếp 4 chiếc lá ra thành 1 hàng ngang, xếp tương ứng 1-1
- Cho trẻ đếm số lá 
- Số hoa và số lá như thế nào với nhau?
- Số nào nhiều hơn? nhiều hơn mấy?
- Muốn số lá  bằng số hoa  ta phải làm gì? Cho trẻ thêm 1 chiếc lá 
- Cho trẻ đếm 2 nhóm? 2 nhóm như thế nào với nhau? Và đều bằng mấy?
- Cho trẻ đếm và cất 2 nhóm.
* Hoạt động 3: Thử tài bé yêu
- Trò chơi 1: Thi đội nào nhanh.
+ Cách chơi: Cho trẻ xếp nhóm bông hoa có số lượng 4
+ Luật chơi: Mỗi bạn xếp 4 bông hoa, bạn chạy về, trẻ khác mới chạy lên
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát. Kiểm tra kết quả của 3 đội chơi.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại côn trùng.
4. Chơi ngoài trời:
                              - Quan sát con chim bồ câu
                              - TCVĐ: Kéo co
                              - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của con chim
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Chuấn bị con chim cho trẻ quan sát 
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát con chim bồ chim
- Các con ơi, chúng mình cùng xem sân trường của chúng mình hôm nay có gì này?
- Chúng mình cùng chào bạn chim nào?
- Sao bạn chim chẳng nói gì thế nhỉ? (Mồm ăn thì có mồm nói thì không?)
- Cô đố chúng mình biết đây là chim gì?
- Chúng mình xem kìa, trên cổ bạn chim có gì kìa?
- Loài chim cũng có gia đình đấy, gồm chim bố và chim mẹ
- Các con xem kìa, mắt bạn chim đang chớp chớp đáng yêu chưa kìa. Hình như đang muốn nói điều gì cùng cô và các bạn đấy.
Chúng mình cùng lắng nghe xem bạn chim muốn nói điều gì nhé.
Bạn A hỏi xem bạn chim muốn nói điều gì nào?
- Các bạn có nghe thấy bạn chim trả lời không? Hay là bạn chim đói bụng rồi nhỉ? Chúng mình cùng hỏi xem bạn chim thích ăn gì?
- Không biết bạn ý thích ăn thóc không nhỉ?
- Cô và Chúng mình cùng cho bạn chim ăn thóc nhé?
- Chim đang dùng gì để mổ thóc nhỉ?
- Chúng mình cùng bắt chước những chú chim mổ thóc nào.
- Chúng mình nhìn thấy có mấy bạn chim bồ câu? cho trẻ đếm.
- Đúng rồi. Có 2 chú chim bồ câu, gọi là đôi chim đấy. Chim bồ câu thường đi theo đôi, nếu mất 1 bạn chim thi chim bồ câu sẽ sống 1 mình đấy?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài chim nhé 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở bé LQVT
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở mà cô hướng dẫn.
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị:  Bút màu, vở bài tập. 
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ nhận vở nhận biết, gọi tên các hình ảnh.
- Cho trẻ đếm số chấm tròn và các ngón tay tương ứng
- Cho trẻ nhận biết số, thẻ số. Cho trẻ đếm số quả có trong mỗi giỏ
- Cô phát đồ dùng cho trẻ hoàn thành  yêu cầu trong vở.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Vẽ con ong
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ và tô màu con ong
- Trẻ biết được một vài đặc điểm nổi bật của con ong.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết vận dụng những kỹ năng đã học để vẽ
- Phát triển cơ bàn tay, cổ tay cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học tích cực.
- Trẻ biết yêu quý các con vật.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh ảnh một số con ong. Bảng treo sản phẩm. Mẫu con ong của cô. Nhạc, máy tính.
- Đồ dùng của trẻ:  Giấy A4 và bút màu đủ cho mỗi trẻ.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức
 Cho trẻ hát “Chị ong nâu và em bé”
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát nói về con gì?
+ Con ong thuộc nhóm con vật gì?
+ Ngoài ra chúng mình còn biết những con côn trùng nào nữa?...
+ Cho trẻ kể những con côn trùng mà trẻ biết..
=> Trong nhóm các con côn trùng thì có rất nhiều loại khác nhau: Ong, bướm, chuồn chuồn, ruồi muỗi...Bên cạnh những con côn trùng có lợi như con ong, con bướm thì cũng có rất nhiều loại côn trùng có hại như ruồi, muỗi. Vì vậy mà các con phải biết bảo vệ các con côn trùng có ích.
- Hôm nay cô có một bức tranh về con ong rất đẹp chúng mình có muốn xem không?
Hoạt động 2: Vẽ con ong
+ Quan sát tranh mẫu.
- Cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại cùng trẻ.
+ Bức tranh của cô vẽ con gì?
- Con ong có những bộ phận gì?
- Thân con ong có hình dạng như thế nào?
- Đầu con ong có hình dạng hình gì?
- Ngoài ra con ong còn có gì đây?
- Bức tranh con ong thật đẹp phải không các con? Các con có muốn vẽ con ong đẹp như trong tranh không?
+ Cô vẽ mẫu.
- Để tô màu bức tranh đẹp các con cùng nhìn lên xem cô vẽ mẫu nhé.
- Trước tiên cô vẽ nét cong tròn để tạo thành thân của con ong, sau đó cô vẽ hình tròn nhỏ bên trên để tạo thành đầu của con ong, sau đó cô vẽ những nét cong nhỏ để tạo thành cánh của con ong. Con ong còn thiếu gì? Sau đó cô vẽ đường cong nhỏ để tạo thành khoang của ong.
+ Cô lấy màu nâu để tô đầu và thân cho con ong và màu vàng để tô cánh. Khi tô cô tô lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và cô tô thật khéo léo để không bị chờm ra ngoài.
+ Các con thấy bức tranh cô thế nào?
- Bây giờ chúng mình cùng vẽ con ong nhé
+ Trẻ thực hiện.
- Cho trẻ về chỗ ngồi thực hiện. (Cô mở nhạc cho trẻ vẽ)
- Nhắc trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi.
- Giáo dục trẻ sử dụng bút màu không vẽ bẩn ra bàn, quần áo, không cho bút màu vào miệng, mũi tai.
- Cô động viên khuyến khích trẻ vẽ.
- Khi trẻ vẽ và tô màu cô quan sát động viên giúp đỡ trẻ.
Trưng bày sản phẩm.
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm theo tổ.
- Cho trẻ nhận xét bài của mình, bài của bạn.
- Cô nhận xét chung.
Hoạt động 3. Kết thúc.
- Cho trẻ hát ‘Chị ong nâu và em bé’ ra sân
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Chơi ở khu vườn cổ tích 
                                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên khu vườn cổ tích 
- Trẻ biết cách chơi ở vườn cổ tích 
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- khu vườn cổ tích 
- Trò chơi tập tầm vông, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Chơi ở khu vườn cổ tích
- Cô cho  trẻ  xếp hàng ra khu vườn cổ tích 
- Cô giới thiệu cho trẻ biết khu vườn cổ tích và giới thiệu đồ chơi cho trẻ 
- Cô cho trẻ chơi ở khu vườn cổ tích 
- Cô hướng dẫn động viên và khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi có trên sân trường: đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
- Cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu:
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 
- Dụng cụ âm nhạc, các bài hát về chủ đề 
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học.
- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề.
- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức( tổ, nhóm, cá nhân...)
- Nhận xét trẻ, khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ. 
- Bình cờ, phiếu bé ngoan	.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

                                    

































KẾ HOẠCH TUẦN : MỘT SỐ LOÀI CÔN TRÙNG VÀ CHIM: LỚP 3TA2
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/01 đến ngày 16/ 01 /2026
Kế hoạch thực hiện
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Một số loài côn trùng và chim

	Vẽ con ong
	Thơ: Ong và bướm  
	Chuyền và bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4


	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng
Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về một số loài chim- côn trùng
- TCDG: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.
	- Chơi với lá cây trên sân trường
- TCDG: Kéo co.
- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về thời tiết
-TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Quan sát con chim bồ câu 
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do                
	- Chơi ở khu vườn cổ tích 
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Học vở: Làm quen với chữ cái
	- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.
	- Giải câu đố trong chủ đề

	- Học vở: Làm quen với toán qua hình vẽ
	- Vui văn nghệ cuối tuần.

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	
- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Trò chuyện cùng trẻ về quyền trẻ em và bình đẳng giới. GD biết bảo vệ bản thân, không để người khác động chạm vào những vùng riêng tư trên cơ thể mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát để các bạn trai và các bạn gái được cùng nhau chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số loài chim
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
+ Khởi động: Đi, chạy 1-2 vòng quanh sân theo người dẫn đầu kết hợp các kiểu đi với đi thường, chạy nhanh với chạy chậm.
+ Trọng động:
- Hô hấp: Tiếng gà gáy
+ Tập kết hợp với bài: Chị ong nâu và em bé.
- Động tác tay: Co và duỗi tay. “Chị Ong nâu... chị bay”.
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên. “Bé ngoan... nên lười”.
- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải. “Trời xanh... chào hoa”.
- Động tác bật: Bật tiến về trước. “Bé ngoan... nên lười”.
+ Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai:  Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.( Có cả bạn trai và bạn gái cùng chơi).
+ Yêu cầu:
- Trẻ  nam và nữ đều biết thể hiện được vai chơi của mình, hiểu được mối quan hệ giữa các vai chơi và giữa các góc chơi.
+ Chuẩn bị: 
- Bàn ghế bán hàng. Đồ chơi các con giống, 1 số thức ăn cho các loài chim, côn trùng.
+ Tiến hành:
- Cô trò chuyện về chủ đề, giới thiệu góc chơi, dẫn dắt để trẻ chọn vai chơi, cho trẻ tự nhận vai chơi sau đó về góc chơi.
- Cô đóng vai phụ tham gia chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ chơi sôi nổi.
- Động viên các bạn nam và các bạn nữ cùng tham gia bán hàng
b. Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
+ Yêu cầu:
- Trẻ nam và trẻ nữ biết sử dụng các khối gỗ, nhựa, đồ chơi ghép hình để tạo thành được chuồng nuôi chim đơn giản.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi ghép hình, các hình, khối nhựa ghép nút, sỏi, cây.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi, ai làm bác tài xế, ai làm bác thợ xây?  Khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ đều tham gia được các vai chơi này...Trẻ vào góc chơi.
- Cô gợi mở để trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tốt hơn.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Yêu cầu:  Trẻ biết giở sách, xem tranh ảnh, biết đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh ảnh, về các loài chim, côn trùng, bút sáp...
+ Tiến hành: Trò chuyện về chủ đề, cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ nhận góc và tự phân vai chơi cho nhau.
- Cô chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ gọi tên, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
d. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loài chim.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ tự nhận góc chơi, biết vẽ và tô màu một số loài chim.
- Biết bảo vệ một số loài chim.
+ Chuẩn bị:  Giấy A4, bút sáp...
+ Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, gợi ý cho trẻ nhận góc chơi và về góc chơi.
- Cho trẻ kể về một số loài chim
-  Cô gợi ý để trẻ vẽ và tô màu một số loài chim, cô khuyến khích để  cả trẻ nam và trẻ nữ hoạt động tích cực.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ một số loài chim.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu:
- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp gần gũi với thiên nhiên.
- Trẻ biết tên các loại cây xanh, biết cách chăm sóc cây.
+ Chuẩn bị: 
- Các loại cây xanh, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
-  Cho trẻ về góc thiên nhiên.  Nói về tác dụng của cây xanh. Làm thế nào để cây lớn nhanh?
- Gợi ý để trẻ tự chăm sóc cây xanh: Lau lá, nhổ cỏ, tưới nước cho cây.
* Lưu ý: Khi trẻ chơi ở các góc cô dàn xếp để số lượng trẻ nam và trẻ nữ chơi ở các góc hợp lý, luân phiên trẻ ở các góc chơi. Nhận xét động viên khuyến khích để trẻ sáng tạo khi chơi.
* Kết thúc: Cô nhận xét chung và cho trẻ tham quan sản phẩm của góc nghệ thuật, Vui văn nghệ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Tạo không khí vui vẻ trong giờ ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, 
- Xếp trẻ trai nằm riêng một dãy, trẻ gái nằm riêng một dãy, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ . Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ. Bình bầu bé ngoan
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:   
                          Một số loài Côn trùng và chim
a. Mục đích, yêu cầu.
+  Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên, nhận xét đặc điểm cấu tạo, thức ăn, vận động...của một số loài chim và côn trùng.
+ Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
- Phát triển kĩ năng nói mạch lạc.
+ Thái độ :
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, đoàn kết nhường bạn trong khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Hình ảnh một số loài chim, con ong, con chuồn chuồn. Bài hát Con chim non,. Con chuồn chuồn.. .
- Đồ dùng của trẻ : Rổ đựng đồ chơi, lô tô chim bồ câu, con ong.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài "Con chim non"
- Hỏi trẻ: Bài hát nhắc đến con gì? 
* Hoạt động 2: Một số loài chim- côn trùng
* Chim
- Cho trẻ đọc "Làng chim"
- Cho trẻ xem hình ảnh về con chim bồ câu trên máy tính.
- Cho trẻ tự gọi tên và nhận xét về con chim mà trẻ vừa quan sát
* Cô chỉ vào hình ảnh chim bồ câu và hỏi trẻ: Đây là con chim gì?
- Chim bồ câu có bộ lông màu gì?
- Các con hãy cùng quan sát xem con chim có những bộ phận nào đây? (Đầu, mình, cánh, chân, mỏ)
- Cho trẻ gọi tên các bộ phận
- Chú chim bồ câu này đang làm gì?
- Chim bồ câu ăn gì?
- Các con có biết nuôi chim bồ câu để làm gì không?...
- Tương tự cho trẻ quan sát con chim sâu , cho trẻ gọi tên và nêu đặc điểm nổi bật của chúng.
Gợi hỏi trẻ ích lợi của 1 số loài chim
Cô mở rộng một số loài chim.
Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ một số loài chim.
* Côn trùng:  Cô  đưa ra câu dố; 
                            “Con gì bay thấp thì mưa
                          Bay cao thì nắng bay vừa thì râm”
- Cô đưa ra hình ảnh con chuồn chuồn
- Trẻ  gọi tên , nhận xét các bộ phận con chuồn chuồn
- Cho trẻ biết chuồn chuồn là 1 loại côn trùng có ích. Mọi người hay nhìn chuồn chuồn bay để dự báo thời tiết.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con ong
- Cho trẻ gọi tên nhận xét các bộ phận của con ong
- Cho trẻ nêu ích lợi và tác hại của con ong
- Cô khái quát lại về con ong cho trẻ biết thêm về ích lợi và tác hại của con ong đối với cuộc sống của con người.
- Cho trẻ so sánh con ong và con chim
+ Tìm điểm giống nhau và khác nhau của 2 loài động vật
* Mở rộng: Cho trẻ quan sát một số hình ảnh con chim và côn trùng
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật có ích và tiêu diệt những loài động vật có hại.
* Hoạt động 3: 
+ Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh
- Cô nêu cách chơi rồi cho trẻ chơi với lô tô
+ Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô nêu luật chơi, cách chơi rồi cho trẻ chơi.
- Cô động viên để trẻ chơi sôi nổi.
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Trò chuyện về một số loài chim- côn trùng.
                                 - TCDG: Mèo đuổi chuột.
                                 - Chơi tự do:
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện về một số loài chim, côn trùng.
- Biết ích lợi, tác hại của một số loài chim, côn trùng. 
- Biết đoàn kết với bạn khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ hoạt động, bài hát “Thật là hay”.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loài chim
- Cô và trẻ cùng hát bài: Thật là hay. Trò chuyện về một số loài chim.
- Cho trẻ nêu tên 1 số loài chim,côn trùng nhận xét cấu tạo, vận động, ích lợi, tác hại của chúng. 
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ loài chim.
* Hoạt động 2: TCDG: Mèo đuổi chuột.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô nhận xét khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ.
 5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở Làm quen với chữ cái
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được vở bé LQVCC
- Nhận biết và phát âm chuẩn chữ cái trong bài học
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở
- Cho trẻ  đọc bài thơ cùng cô
- Nhận biết đọc và phát âm chữ cái bài học
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở .
- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.
- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
                               Vẽ con ong
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ và tô màu con ong
- Trẻ biết được một vài đặc điểm nổi bật của con ong.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết vận dụng những kỹ năng đã học để vẽ
- Phát triển cơ bàn tay, cổ tay cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học tích cực.
- Trẻ biết yêu quý các con vật.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh ảnh một số con ong. Bảng treo sản phẩm. Mẫu con ong của cô. Nhạc, máy tính.
- Đồ dùng của trẻ:  Giấy A4 và bút màu đủ cho mỗi trẻ.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video con ông bay đi tìm mật
- Cho trẻ hát bài: "Chị ong nâu và em bé"
- Trò chuyện:
- Các con vừa hát bài gì?
- Trong bài hát nói về con gì?
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh về một số con ong trên ti vi nhé
- Các con vừa xem con ong trên ti vi, cô còn một con ong nữa, các con có muốn xem không?
Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ vẽ con ong
- Cô cho cả lớp xem những con ong mà các anh chị lớp lớn vẽ, trong quá trình xem cô gợi hỏi trẻ:
- Con ong có những bộ phận nào?
- Đầu con ong có dạng hình gì? đây là gì của con ong?
 - Khi vẽ xong các anh chị còn dùng nhiều màu để tô cho con ong đẹp nữa đấy
 * Cô cho cả lớp đọc bài thơ đi vào lớp xem cô vẽ 
 - Để vẽ được con ong, các con hãy chú ý xem cô vẽ nhé.
 - Cô hướng dẫn cách vẽ cho trẻ.
* Trẻ thực hiện:
 - Cho trẻ nhắc lại kỹ năng học.
 - Trẻ thực hiện
 - Trong khi trẻ vẽ, cô quan sát, gợi ý, hướng dẫn cho trẻ.
* Trưng bày sản phẩm:
 - Cho trẻ đem sản phẩm của mình đặt lên bàn và nhận xét.
 - Mời 2-3 trẻ lên chọn sản phẩm vẽ mà trẻ thích và nhận xét:
  + Con thích sản phẩm nào? Vì sao?
 - Cô nhận xét chung, nêu nhận xét sản phẩm vẽ đẹp, sáng tạo.
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cho cả lớp hát bài " Chị ong nâu và em bé" 
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                         - Chơi với lá cây trên sân trường.
                         - TCDG: Kéo co.
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.
- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: 
- Cô dẫn trẻ ra sân trường dạo chơi.
- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?
- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé
- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....
- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc
- Sau khi chơi xong chúng mình cần làm gì để sân trường sạch sẽ?
- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.
* Hoạt động 2: TCDG: Kéo co.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cô sắp xếp 2 đội chơi, mỗi đội chơi có số lượng bạn trai và bạn gái phù hợp.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Nhận xét và công bố đội thắng cuộc.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Rèn kỹ rửa tay bằng xà phòng cho trẻ
a. Yêu cầu
- Trẻ biết làm các động tác rửa tay theo cô, biết thực hành rửa tay dưới vòi nước chảy
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết phòng tránh các bệnh truyền nhiễm 
b. Chuẩn bị
- Xà phòng, vòi nước, khăn lau
c. Tiến hành
- Cô cho trẻ ngồi vòng tròn hát và kiểm tra tay theo bài hát khám tay
- Cô hỏi khi tay bẩn chúng mình phải làm gì?
- Hướng dẫn trẻ rửa tay theo 6 bước, cho trẻ làm động tác rửa tay theo cô
- Cho lần lượt trẻ thực hành rửa tay dưới vòi nước chảy
- Giáo dục trẻ giữ tay sạch, biết rửa tay khi bị bẩn và sau khi đi
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
                                          ____________________________________________________________________
Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                              Thơ: Ong và bướm 
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ và hiểu nội dung bài thơ, tên bài thơ tên tác giả
- Trẻ cảm nhận được âm điệu vui, nhẹ nhàng, tự hào của bài thơ.
* Kỹ năng:
- Rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào giờ học.
- Trẻ biết yêu quý,  giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
2. Chuẩn bị
- Hình ảnh minh hoạ theo nội dung bài thơ
- Câu hỏi theo nội dung bài thơ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 
- Cả lớp vận động bài Aramsamsam . Sau đó trò chuyện về nội dung chủ đề hướng trẻ vào bài học.
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con ơi chị ong đã rất chăm chỉ bay theo bố mẹ để đi tìm nhụy lấy mật đấy.
* Hoạt động 2: Thơ rong và cá 
- Có một bài thơ rất hay nói về ong và bướm, con bướm trắng lượm vườn hồng gặp con ong đang bay vội, bướm liền gọi rủ đi chơi không biết là bạn ong có đi chơi cùng bướm không cả lớp chú ý nghe cô đọc bài thơ “ ong và bướm” thì sẽ rõ nhé.
- Cô đọc cho trẻ nghe:
+ Cô đọc lần 1( không hình ảnh). Đọc diễn cảm bài thơ.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ: “Ong và bướm”
- Cô nói nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn ong chăm chỉ, ngoan ngoãn vâng lời mẹ dặn và không đi chơi rong đấy.
- Để hiểu rõ hơn về bài thơ thì các con nghe cô đọc lại một lần nữa nhé.
- Cô đọc lần 2 ( kết hợp hình ảnh minh họa bài thơ), vừa đọc vừa cho trẻ xem hình ảnh phù hợp với nội dung đoạn thơ.
* Đàm thoại trích dẫn:
  Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Trong bài thơ có những ai?
- Ai đã lượn ở vườn hồng?
- Bướm trắng đã gặp ai?
- Ong đang làm gì?
Trích dẫn: “Con bướm trắng
                   Lượn vườn hồng
                   Gặp con ong
                   Đang bay vội”
- Bướm rủ ong đi đâu?
- Ong có đi chơi với bướm không?
- Ong trả lời như thế nào?
Trích dẫn: “Bướm liền gọi
                    Rủ đi chơi
                    Ong trả lời
                    Tôi còn bận”
- Vì sao ong không đi chơi với bướm?
- Mẹ ong dặn ong điều gì?
Trích dẫn: “Mẹ tôi dặn
                   Việc chưa xong
                    Đi chơi rong
                    Mẹ không thích”
Giải thích từ: “Chơi rong” là tự đi chơi mà không xin phép mẹ
- Giữa bạn ong và bạn bướm con thích bạn nào? Vì sao?
Giáo dục trẻ: Các con ở nhà ngoan ngoãn vâng lời mẹ dặn và không được đi chơi khi mẹ chưa cho phép nhé.
* Dạy trẻ đọc thơ
 Bây giờ cô và các con cùng đọc bài thơ này thật là hay nhé.
 + Cô đọc cùng trẻ 1-2 lần.
 + Bây giờ cô mời các gia đình đọc xem đội nào đọc hay hơn nhé.
( Cô mời lần lượt 3 đội lên đọc thơ).
   Cô thấy cả lớp bạn nào cũng đọc thơ rất là giỏi đấy cô khen tất cả các  con nào.
   Bây giờ chúng mình sẽ đọc thơ khó hơn một chút nhé: Khi cô đưa tay lên cao thì các con đọc to, khi cô đưa tay xuống thấp thì các con đọc thầm nhé. Chúng mình chú ý quan sát tay cô và đọc nhé.
 Cô thấy tất cả các đội đều rất giỏi, cô khen tất cả các con.
Các đội bây giờ sẽ cùng đọc nhé: cô đưa tay sang bên đội nào thì đội bên ấy sẽ đọc nhé ( Cô cho 3 đội đọc thơ). 
+ Bây giờ cô mời đại diện của từng đội lên trổ tài đọc thơ của đội mình nào?
   Các con thấy bạn có giỏi không? các con cho bạn tràng vỗ tay nào
 Vừa rồi cô thấy các đội đọc  thơ rất là giỏi đấy, đội nào cũng đọc thơ to,rõ ràng, cô khen tất cả các đội.
- Các con ơi cô và  con vừa đọc xong bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?
Vừa rồi cô và các con vừa đọc xong bài thơ Ong và Bướm của tác giả Nhược Thủy. 
+ Kết thúc.
- Cô thấy cả lớp hôm nay rất là giỏi cô khen tất cả các con.
- Cô và các con hôm nay vừa đọc xong bài thơ “ Ong và bướm” của tác giả Nhược Thủy các con nhớ phải biết ngoan nghoãn nghe lời các con nhớ chưa.   
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim.
4. Chơi ngoài trời: 
                       - Trò chuyện về thời tiết 
                       - TCDG: Rồng rắn lên mây 
                       - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa.
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần 
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn. Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Giải câu đố trong chủ đề
a. Yêu cầu
- Trẻ biết lắng nghe và giải các câu đố theo yêu cầu của cô.
b. Chuẩn bị
- Câu đố về các con vật
c. Tiến hành
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề động vật
- Đọc câu đố cho trẻ giải đố
- Cô đọc một số câu đố trong chủ đề, gợi ý cho trẻ trả lời
- Cô nhận xét động viên trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                         Chuyền và bắt bóng 2 bên theo hàng dọc 

a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc không để bóng rơi xuống đất
- Trẻ nhớ tên vận động. biết chơi trò chơi vận động
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.
- Rèn kỹ năng Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc khi chuyền không làm rơi bóng xuống đất.
- Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn, tính kiên trì.
* Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ tập luyện.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Sàn tập sạch sẽ, xắc xô, 2 vạch xuất phát, bóng, rổ.
Trang phục của cô gọn gàng phù hợp.
- Máy tính nhạc bài hát: 
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục phù hợp.
- Bóng đủ cho trẻ chơi trò chơi.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô xếp xen kẽ giữa trẻ nam và trẻ nữ,cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- Tay : 2 tay đưa ra sang ngang, gập khửu tay
- Bụng: 2 tay giơ lên cao, cúi gập người về trước
- Chân: Ngồi khuỵu gối 
- Bật: Bật tách, khép chân 
- Cô thấy cả 2 đội đều thể hiện màn đồng diễn rất đều và đẹp cô khen cả 2 đội.
=> Giáo dục trẻ: ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, luyện tập TDTT thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh.
 *VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc 
- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ.
- Trẻ chia sẻ kinh nghiệm
- Cô khái quát lại.
- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc.
* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:
-  Cô làm mẫu lần 1: Phân tích, cho trẻ nhận xét cách làm của cô.
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích :Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền dọc sang người bên cạnh, bạn bên cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay rồi chuyền tiếp cho bạn bên dưới, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng lại chuyền ngược lại, khi chuyền không làm rơi bóng.
- Lần 3: Cô tập liên hoàn
- Mời trẻ lên tập mẫu và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.
* Thực hành trải nghiệm:
- Trẻ thực hiện: +  Lần 1: chuyền theo tổ
+ Lần 2: chuyền theo nhóm
+ Lần 3: Cho trẻ thi đua theo tổ.
- Sau mỗi lần tập cô bao quát, sửa sai, nhận xét, động viên trẻ.
- Hỏi trẻ tên vận động?
* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần, cô nhận xét kết quả, tuyên dương trẻ 
 *HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài 
chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại côn trùng.
4. Chơi ngoài trời:
                              - Quan sát con chim bồ câu
                              - TCVĐ: Kéo co
                              - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của con chim
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Chuấn bị con chim cho trẻ quan sát 
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát con chim bồ chim
- Các con ơi, chúng mình cùng xem sân trường của chúng mình hôm nay có gì này?
- Chúng mình cùng chào bạn chim nào?
- Sao bạn chim chẳng nói gì thế nhỉ? (Mồm ăn thì có mồm nói thì không?)
- Cô đố chúng mình biết đây là chim gì?
- Chúng mình xem kìa, trên cổ bạn chim có gì kìa?
- Loài chim cũng có gia đình đấy, gồm chim bố và chim mẹ
- Các con xem kìa, mắt bạn chim đang chớp chớp đáng yêu chưa kìa. Hình như đang muốn nói điều gì cùng cô và các bạn đấy.
Chúng mình cùng lắng nghe xem bạn chim muốn nói điều gì nhé.
Bạn A hỏi xem bạn chim muốn nói điều gì nào?
- Các bạn có nghe thấy bạn chim trả lời không? Hay là bạn chim đói bụng rồi nhỉ? Chúng mình cùng hỏi xem bạn chim thích ăn gì?
- Không biết bạn ý thích ăn thóc không nhỉ?
- Cô và Chúng mình cùng cho bạn chim ăn thóc nhé?
- Chim đang dùng gì để mổ thóc nhỉ?
- Chúng mình cùng bắt chước những chú chim mổ thóc nào.
- Chúng mình nhìn thấy có mấy bạn chim bồ câu? cho trẻ đếm.
- Đúng rồi. Có 2 chú chim bồ câu, gọi là đôi chim đấy. Chim bồ câu thường đi theo đôi, nếu mất 1 bạn chim thi chim bồ câu sẽ sống 1 mình đấy?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài chim nhé 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở bé LQVT
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở mà cô hướng dẫn.
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị:  Bút màu, vở bài tập. 
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ nhận vở nhận biết, gọi tên các hình ảnh.
- Cho trẻ đếm số chấm tròn và các ngón tay tương ứng
- Cho trẻ nhận biết số, thẻ số. Cho trẻ đếm số quả có trong mỗi giỏ
- Cô phát đồ dùng cho trẻ hoàn thành  yêu cầu trong vở.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                  So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
- Biết so sánh 2 nhóm bằng các từ: nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau.
- Biết cách xếp tương ứng 1–1 để so sánh.
* Kỹ năng:
- Trẻ rèn luyện kỹ năng chú ý, quan sát, ghi nhớ.
* Thái độ:
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
- Có hứng thú tham gia học tập.
b. Chuẩn bị.
- Tranh/powerpoint có 2 nhóm đối tượng (hoa, bóng, quả…) trong phạm vi 4.
-  Bộ đồ dùng so sánh cho từng nhóm trẻ: que tính, hình tròn, con vật nhỏ…
- Nhạc khởi động nhẹ.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ôn đếm trong phạm vi 4 
- Cô treo tranh có 4 con chim và hỏi:
“Có bao nhiêu con chim? Con hãy đếm cùng cô.”
- Thực hiện với 2–3 nhóm đối tượng khác (1–4 cái).
* Hoạt động 2: So sánh số lượng 2 nhóm 
+ Trò chơi 1: “Nhìn nhanh – nói đúng”
- Cô đưa tranh gồm 2 nhóm: ví dụ 3 con chim và 4 con bướm
- Hỏi trẻ:
“Nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn?”
- Cô hướng dẫn cách làm:
- Đặt từng con cá của nhóm 1 đối đầu với nhóm 2.
- Nhóm nào còn thừa → nhiều hơn.
- Nhóm nào hết trước → ít hơn.
- Trẻ nhắc lại: “3 ít hơn 4”, “4 nhiều hơn 3”.
+ Trò chơi 2: “Gắn thẻ đúng”
- Cô đưa 3–4 bộ tranh:
- Tranh bằng nhau (ví dụ 4 con chim – 4 con bướm ).
- Tranh lệch nhau (2 – 4, 3 – 1, 4 – 2…).
- Trẻ giơ thẻ:
- Mặt cười = nhiều hơn
- Mặt buồn = ít hơn
- Hai tay bằng nhau = bằng nhau
- Cô sửa sai nhẹ nhàng và cho trẻ nhận xét.
* Hoạt động 3: Củng cố 
- Cô hỏi trẻ:
- Làm thế nào để biết nhóm nào nhiều hơn?
- Làm thế nào để biết nhóm ít hơn?
- Khi hai nhóm có số lượng bằng nhau thì như thế nào?
- Nhận xét – khen trẻ.
- Cho trẻ vận động kết thúc với bài hát nhẹ nhàng.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Chơi ở khu vườn cổ tích 
                                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên khu vườn cổ tích 
- Trẻ biết cách chơi ở vườn cổ tích 
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- khu vườn cổ tích 
- Trò chơi tập tầm vông, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Chơi ở khu vườn cổ tích
- Cô cho  trẻ  xếp hàng ra khu vườn cổ tích 
- Cô giới thiệu cho trẻ biết khu vườn cổ tích và giới thiệu đồ chơi cho trẻ 
- Cô cho trẻ chơi ở khu vườn cổ tích 
- Cô hướng dẫn động viên và khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi có trên sân trường: đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
- Cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu:
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 
- Dụng cụ âm nhạc, các bài hát về chủ đề 
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học.
- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề.
- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức( tổ, nhóm, cá nhân...)
- Nhận xét trẻ, khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ. 
- Bình cờ, phiếu bé ngoan	.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





















KẾ HOẠCH TUẦN: MỘT SỐ LOÀI CHIM – CÔN TRÙNG: LỚP 3TA3
          Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/01 đến ngày 16/ 01 /2026
Kế hoạch thực hiện:
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,
Chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
	Một số loài chim - côn trùng 
	Xếp, dán con chim.
	Thơ: Ong và bướm
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng
Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát bầu trời
- TCDG: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự do.
	- Vẽ phấn trên sân.
- TCDG: Tập tầm vông.
- Chơi tự do.
	- Quan sát chim bồ câu.
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về một số loại chim – côn trùng
- TCVĐ: chú sâu non
- Chơi tự do
	- Chơi với lá cây trên sân trường
- TCDG: Kéo co.
- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính - Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Rèn kỹ năng gấp quần áo.
	Thực hiện vở bé LQVCC  Chữ  “C”

	Thực hiện vở bé LQVT: Số 
lượng 4
	Dạy hát: Con chim non 

	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số loài chim
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
+ Khởi động: Đi, chạy 1-2 vòng quanh sân theo người dẫn đầu kết hợp các kiểu đi với đi thường, chạy nhanh với chạy chậm.
+ Trọng động: Tập các động tác:
- Hô hấp: Tiếng gà gáy
- Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.
- Động tác Chân : Đứng đưa chân ra trước.
- Động tác bụng: Đứng cúi người về trước.
- Động tác bật: Bật tách chân, khép chân.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. 
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai:  Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
+ Yêu cầu:
- Trẻ  nam và nữ đều biết thể hiện được vai chơi của mình, hiểu được mối quan hệ giữa các vai chơi và giữa các góc chơi.
+ Chuẩn bị: 
- Bàn ghế bán hàng. Đồ chơi các con giống, 1 số thức ăn cho các loài chim, côn trùng.
+ Tiến hành:
- Cô trò chuyện về chủ đề, giới thiệu góc chơi, dẫn dắt để trẻ chọn vai chơi, cho trẻ tự nhận vai chơi sau đó về góc chơi.
- Cô đóng vai phụ tham gia chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ chơi sôi nổi.
- Động viên các bạn nam và các bạn nữ cùng tham gia bán hàng
b. Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
+ Yêu cầu:
- Trẻ nam và trẻ nữ biết sử dụng các khối gỗ, nhựa, đồ chơi ghép hình để tạo thành được chuồng nuôi chim đơn giản.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
+ Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi ghép hình, các hình, khối nhựa ghép nút, sỏi, cây.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi, ai làm bác tài xế, ai làm bác thợ xây?  Khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ đều tham gia được các vai chơi này...Trẻ vào góc chơi.
- Cô gợi mở để trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tốt hơn.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết giở sách, xem tranh ảnh, biết đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh, về các loài chim, côn trùng, bút sáp...
+ Tiến hành:
- Trò chuyện về chủ đề, cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ nhận góc và tự phân vai chơi cho nhau.
- Cô chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ gọi tên, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
d. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loài chim.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ tự nhận góc chơi, biết vẽ và tô màu một số loài chim.
- Biết bảo vệ một số loài chim.
+ Chuẩn bị: 
- Giấy A4, bút sáp...
+ Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, gợi ý cho trẻ nhận góc chơi và về góc chơi.
- Cho trẻ kể về một số loài chim
-  Cô gợi ý để trẻ vẽ và tô màu một số loài chim, cô khuyến khích để  cả trẻ nam và trẻ nữ hoạt động tích cực.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ một số loài chim.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu:
- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp gần gũi với thiên nhiên.
- Trẻ biết tên các loại cây xanh, biết cách chăm sóc cây.
+ Chuẩn bị:
- Các loại cây xanh, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
-  Cho trẻ về góc thiên nhiên.  Nói về tác dụng của cây xanh. Làm thế nào để cây lớn nhanh?
- Gợi ý để trẻ tự chăm sóc cây xanh: Lau lá, nhổ cỏ, tưới nước cho cây.
* Lưu ý: Khi trẻ chơi ở các góc cô dàn xếp để số lượng trẻ nam và trẻ nữ chơi ở các góc hợp lý, luân phiên trẻ ở các góc chơi. Nhận xét động viên khuyến khích để trẻ sáng tạo khi chơi.
* Kết thúc: Cô nhận xét chung và cho trẻ tham quan sản phẩm của góc nghệ thuật, Vui văn nghệ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Tạo không khí vui vẻ trong giờ ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, 
- Xếp trẻ nằm riêng từng dãy, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ . Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.
- Bình bầu bé ngoan
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
                               

                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
a. Mục đích yêu cầu:     
* Kiến thức:               
- Trẻ biết so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn các đồ dùng đồ chơi. Có ý thức trong hoạt động.
b. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ có: có 4 tổ chim , 4 con chim.
- Có một số nhóm các con vật khác nhau cho trẻ chơi trò chơi.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ôn đếm đến 4
- Cho trẻ chơi trò chơi kết bạn, kết nhóm có 4 bạn và đếm
* Hoạt động 2: So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
- Cho trẻ hát Ra vườn chọn lấy một bạn một rổ đồ dùng và về ngồi thành 3 nhóm.
- Cho trẻ xếp tất cả tổ chim ra trước mặt thành một hàng ngang từ trái sang phải.
- Cho trẻ xếp 4 con chim ra thành 1 hàng ngang, xếp tương ứng 1-1
- Cho trẻ đếm số con chim. 
- Số tổ chim và số con chim như thế nào với nhau?
- Số nào nhiều hơn? nhiều hơn mấy?
- Muốn số tổ chim và số con chim ta bằng nhau ta phải làm gì? (Cho trẻ thêm 1 con chim) 
- Cho trẻ đếm 2 nhóm? 2 nhóm như thế nào với nhau? Và đều bằng mấy?
- Cho trẻ đếm và cất 2 nhóm.
* Hoạt động 3: Trò chơi “Thử tài bé yêu”
- Trò chơi 1: Thi đội nào nhanh.
+ Cách chơi: Cho trẻ xếp nhóm con chim có số lượng 4 vào tổ.
+ Luật chơi: Mỗi bạn xếp 4 con chim vào tổ, bạn chạy về, trẻ khác mới chạy lên
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát. Kiểm tra kết quả của các đội chơi.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim.
4. Chơi ngoài trời:
                                 Quan sát bầu trời.
                                 TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
                                 Chơi tự do.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ chú ý quan sát nhận xét được bầu trời.
- Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.
- Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị:
-  Địa điểm cho trẻ quan sát. 
- Vòng thể dục cho trẻ chơi trò chơi.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời 
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng, cô kiểm tra trang phục giày dép cho trẻ.
- Cho trẻ đi ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao” chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng , bay vừa thì râm”
- Chúng mình ơi! Không biết hôm nay sẽ mưa hay  nắng nhỉ?
- Hôm nay chúng ta sẽ quan sát bầu trời để dự báo thời tiết cho ngày hôm nay nhé!
- Cho trẻ đứng theo nhóm để quan sát bầu trời và thảo luận.
- Cô đến từng nhóm và hỏi trẻ đang quan sát gì vây?
- Con nhìn thấy những gì?
- Cô tập trung trẻ lại và hỏi trẻ.
+ Vừa rồi các con quan sát thấy những gì?
+ Trên bầu trời có những gì?
+ Những đám mây có màu sắc như thế nào?
+ Chúng mình nhìn thấy ông mặt trời không? Nhìn lên trời chúng mình thấy thế nào?
- Thế chúng mình thử dự đoán xem hôm nay thời tiết sẽ như thế nào?
=> Cô khái quát lại.
- Chúng mình có biết bây giờ là mùa gì không?
- Thời tiết mùa đông thì như thế nào?
- Mùa đông chúng mình phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
- Giáo dục trẻ mặc phù hợp với thời tiết, đội mũ, mặc áo, quàng khăn, đen khẩu trang khi đi ra ngoài.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Luật chơi: Khi có hiệu lệnh trời mưa mỗi trẻ phải tìm được một nơi trú mưa. Ai không tìm được nơi trú mưa phải nhảy lò cò.
- Cách chơi: Cô chuẩn bị các vòng trên sân để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ khoảng 3-4 vòng. Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “ trời mưa” mỗi trẻ nhảy vào một vòng để trú mưa. Ai không tìm được nơi để nấp sẽ nhảy lò cò. Và khi có hiệu lệnh “trời nắng” các bạn sẽ đi ra khỏi vòng để tiếp tục trò chơi.
 - Cho trẻ chơi
 - Cô quan sát nhận xét trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô nhắc nhở trẻ chơi đoan kết không tranh giành với bạn
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ
* Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kỹ năng gấp quần áo
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện các thao tác đơn giản để gấp quần áo.
- Trẻ biết giữ gìn quần áo và giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ.
b. Chuẩn bị: không gian lớp rộng rãi, sạch sẽ, quần áo mùa hè cho trẻ gấp.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu bạn gấu bông đến thăm lớp.
- Bạn gấu bông trò chuyện với cả lớp về giữ gìn vệ sinh thân thể, quần áo ngăn nắp, gọn gàng.
- Mời 1-2 trẻ lên thực hiện gấp quần áo.
- Cho cả lớp nhận xét.
- Bạn gấu bông gấp quần áo cho cả lớp xem.
- Mời lần lượt trẻ lên nhận quần áo về chỗ gấp.
- Cho trẻ tự nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Một số loài Chim - Côn trùng
a. Mục đích, yêu cầu.
+  Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên, nhận xét đặc điểm cấu tạo, thức ăn, vận động...của một số loài chim và côn trùng.
+ Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
- Phát triển kĩ năng nói mạch lạc.
+ Thái độ :
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, đoàn kết nhường bạn trong khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Hình ảnh một số loài chim, con ong, con chuồn chuồn. Bài hát Con chim non,. Con chuồn chuồn.. .
- Đồ dùng của trẻ : Rổ đựng đồ chơi, lô tô chim bồ câu, con ong.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú: 
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài "Con chim non"
- Hỏi trẻ: Bài hát nhắc đến con gì? Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Một số loài chim- côn trùng
* Chim
- Cho trẻ xem hình ảnh về con chim bồ câu trên máy tính.
- Cho trẻ tự gọi tên và nhận xét về con chim mà trẻ vừa quan sát
- Cô chỉ vào hình ảnh chim bồ câu và hỏi trẻ: Đây là con chim gì?
- Chim bồ câu có bộ lông màu gì?
- Các con hãy cùng quan sát xem con chim có những bộ phận nào đây? (Đầu, mình, cánh, chân, mỏ)
- Cho trẻ gọi tên các bộ phận
- Chú chim bồ câu này đang làm gì? Chim bồ câu ăn gì?
- Các con có biết nuôi chim bồ câu để làm gì không?...
- Tương tự cho trẻ quan sát con chim sâu , cho trẻ gọi tên và nêu đặc điểm nổi bật của chúng.
- Gợi hỏi trẻ ích lợi của 1 số loài chim.Cô mở rộng một số loài chim.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ một số loài chim.
* Côn trùng:  
- Cô  đưa ra câu đố: 
                            “Con gì bay thấp thì mưa
                          Bay cao thì nắng bay vừa thì râm”
- Cô đưa ra hình ảnh con chuồn chuồn
- Trẻ  gọi tên , nhận xét các bộ phận con chuồn chuồn
- Cho trẻ biết chuồn chuồn là 1 loại côn trùng có ích. Mọi người hay nhìn chuồn chuồn bay để dự báo thời tiết.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con ong
- Cho trẻ gọi tên nhận xét các bộ phận của con ong
- Cho trẻ nêu ích lợi và tác hại của con ong
- Cô khái quát lại về con ong cho trẻ biết thêm về ích lợi và tác hại của con ong đối với cuộc sống của con người.
- Cho trẻ so sánh con ong và con chim
+ Tìm điểm giống nhau và khác nhau của 2 loài động vật
* Mở rộng: Cho trẻ quan sát một số hình ảnh con chim và côn trùng
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật có ích và tiêu diệt những loài động vật có hại.
* Hoạt động 3: 
+ Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh
- Cô nêu cách chơi rồi cho trẻ chơi với lô tô
+ Trò chơi 2: Về đúng lồng.
- Cô nêu luật chơi, cách chơi rồi cho trẻ chơi.
- Cô động viên để trẻ chơi sôi nổi.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 Vẽ phấn trên sân
                                 TCDG: Tập tầm vông
                                 Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết vẽ và gọi tên những gì trẻ thích.
- Trẻ rèn luyện kỹ năng cầm phấn và vẽ.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, phấn
- Trò chơi tập tầm vông, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Vẽ phấn trên sân
- Cô cho  trẻ  xếp hàng ra sân.
- Cô cho trẻ đi dạo 1-2 vòng.
- Cô trò chuyện và hỏi trẻ về những gì trẻ thích.
- Cho trẻ nói lên ý tưởng khi được vẽ phấn trên sân.
- Trẻ lấy phấn và vẽ theo ý thích.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô cho trẻ gọi tên sản phẩm trẻ vừa vẽ.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 2: TCDG: Tập tầm vông
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát, khen ngợi, động viên trẻ chơi tích cực.
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi có trên sân trường: đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
- Cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Thực hiện vở  bé LQVCC; Chữ “C”
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được vở bé LQVCC
- Nhận biết và phát âm chuẩn chữ “C”
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở
- Cho trẻ  đọc bài thơ cùng cô
- Nhận biết đọc và phát âm chữ “ c”
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở .
- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập. Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.
- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 
Xếp, dán con chim
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ  biết được các bộ phận của con chim: có đầu, thân, mỏ, mắt, chân, cánh.
- Biết gọi tên các hình để xếp, dán tạo thành con chim.
* Kỹ năng:
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, kỹ năng xếp, dán, bôi keo.
- Rèn kĩ năng sắp xếp bố cục đẹp, cân đối.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc 1 số loài loài chim.
- Trẻ trân trọng sản phẩm của mình và của bạn.
- Tre hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa.
+ Tranh mẫu xếp, dán con chim.
+ Bảng  Kẹp sản phẩm.
+ Nhạc bài hát: “Con chim non”. Nhạc hiệu chương trình.
- Đồ dùng của trẻ: Các bộ phận của con chim đã được cắt rời,  hồ dán, khăn lau tay…
c. Tiến hành: 
Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô giới thiệu chương trình “Bé khéo tay hay làm” 
- Đến với chương trình ngày hôm nay sự góp mặt của 3 đội chơi.
+ Đội chim bồ câu - Đội chim sâu - Đội chim sẻ                                                    - Giới thiệu 2 phần  chơi:
+ Phần thứ 1: Ô cửa bí mật
+ Phần thứ 2: Bé khéo tay
Hoạt động 2: Quan sát tranh mẫu
- Phần thứ nhất“Ô cửa bí mật”
- Các con cùng đoán xem đằng sau ô cửa bí mật có gì nào?
- Trước khi mở ô cửa bí mật các con hãy đoán bài hát này nhé.
- Cô cùng trẻ hát: Con chim non. Trò chuyện về nội dung bài hát.
+ Ôi, bạn chim con thật là xinh xắn đúng không?
+ Các con xem bức tranh bạn chim được làm bằng gì?
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh?
+ Bạn chim được dán bằng những hình gì?
Hoạt động 3: Cô xếp, dán mẫu
- Để có được những chú chim xinh xắn. Các con hãy quan sát cô xếp, dán trước rồi chúng mình làm sau nhé!
- Sau khi xếp xong, để cố định hình con chim, bây giờ cô sẽ dùng keo dán lại từng bộ phận mà cô vừa xếp được, cô lật mặt sau của giấy và bôi keo vào sau đó cô dán xuống giấy để thành hình chú chim nhé.
- Cô hỏi lại trẻ cách xếp, dán.
Hoạt động 4: Trẻ thực hiện
* Phần thứ 2 “Bé khéo tay”
- Ở phần thi này các con sẽ được thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay của mình để xếp, dán con chim.
- Trẻ thực hiện dán, xếp con chim. Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện, bố cục đẹp, hợp lý. Với trẻ còn lúng túng cô đến gần và gợi ý giúp trẻ. Nhắc trẻ thực hiện xong phải lau tay.
Hoạt động 5: Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ đem sản phẩm dán lên bảng  trưng bày.
- Cô cho trẻ tham quan và nhận xét.
- Cô động viên khen ngợi trẻ. Nhận xét trao quà cho 2 đội chơi
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                      Quan sát chim bồ câu.
                                 TCVĐ: Chim bay cò bay.
                                 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ được dạo chơi, quan sát và nhận xét được đặc điểm nổi bật của con chim bồ câu.
- Biết yêu quý con vật.
b. Chuẩn bị: 
-  Hình ảnh chim bồ câu cho trẻ quan sát.
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Quan sát chim bồ câu.
- Cho trẻ hát bài “ Con chim non’’,  trò chuyện về bài hát.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh chim bồ câu 
- Hỏi trẻ: Đây là con gì? Nó có màu gì? Nó có những bộ phận gì ?  thức ăn của chim bồ câu là gì ?.
- Giáo dục trẻ chăm sóc vật nuôi.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Chim bay cò bay
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 2 đến 3 lần.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn. 
- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Thực hiện vở bé LQVT:  Số lượng 4
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở mà cô hướng dẫn.
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập. Thẻ số 4
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ nhận vở nhận biết, gọi tên các hình ảnh trong tranh.
- Cho trẻ đếm số chấm tròn và các ngón tay tương ứng.
- Cho trẻ nhận biết  số 4, thẻ số 4. Cho trẻ đếm số quả có trong mỗi giỏ.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ hoàn thành  yêu cầu trong vở.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

                                                    
Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Thơ “ Ong và bướm”
a. Mục đích – yêu cầu:
* Kiến thức :
- Trẻ biết tên bài thơ: Ong và bướm. Trẻ biết tên các nhân vật trong bài thơ: bướm, ong. Trẻ hiểu được nội dung bài thơ.
* Kỹ năng:
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô. Đọc thơ to rõ ràng.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Trẻ biết vâng lời ông bà, bố mẹ.
b. Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử, Power point, video nội dung bài thơ: Ong và bướm.
- Nhạc bài hát: Chị ong nâu và em bé, ong và bướm.
- Trang phục gọn gàng.
- Mỗi đội 1 rổ đựng hình con ong, con bướm. 2 vườn hoa nhỏ.
c. Tiến hành
Hoạt động 1:  Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô giới thiệu khách.
- Trẻ khởi động theo lời bài hát: “ Chị Ong nâu và em bé”
- Các con ơi,vừa rồi các con vừa hát bài hát gì? Bài hát có nhắc đến bạn gì?
 -Cô biết có 1 bài thơ rất là hay cũng nói về bạn ong và bạn bướm đấy! mà giờ học hôm nay cô sẽ dạy cả lớp chúng mình. Đó là bài thơ: Ong và bướm. Do nhà thơ: Nhược Thủy sáng tác.
Hoạt động 2:  Phương pháp và hình thức tổ chức:
a. Cô đọc thơ cho trẻ nghe: Ong và bướm. Sáng tác: Nhược Thủy
  * Cô đọc thơ cho trẻ nghe:
+ Lần 1: Cô đọc diễn cảm nội dung bài thơ:
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
+ Lần 2: Cô đọc thơ trên mô hình khung rối
+ Đàm thoại trích dẫn nội dung bài thơ:
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Trong bài thơ có nhắc đến những con vật nào?
- Bạn bướm trắng đi chơi ở đâu? Bạn bướm đã gặp ai?
“Con bướm trắng
   Lượn vườn hồng
                                         Gặp con ong
Đang bay vội”.
+ Cô giải thích từ: “Bay vội”: Là bay nhanh, bay vội vàng.
-  Nhìn thấy Ong, Bướm đã rủ ong đi đâu?
“Bướm liền gọi
Rủ đi chơi”. 
- Bạn Ong trả lời thế nào?
“Ong trả lời:
Tôi còn bận”
- Vì sao bạn Ong không đi chơi cùng bạn Bướm?
+ Cô giải thích từ “bận”: Là chỉ công việc còn làm dở, chưa làm xong
- Mẹ bạn Ong đã căn dặn điều gì?
“Mẹ tôi dặn:
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích”.
- Các con thấy bạn Ong trong bài thơ như thế nào? Còn bạn Bướm thì sao?
=> Bạn Ong thì nghe lời mẹ, chăm chỉ làm việc giúp đỡ mẹ: Ong muốn bay nhanh để hút nhuỵ hoa làm mật giúp mẹ đấy! Còn bạn Bướm trắng thì rong chơi, lười biếng.
- Các con cũng vậy, các con cần học tập bạn Ong chăm chỉ làm việc giúp đỡ ông bà, bố mẹ. Phải biết nghe lời ông bà, bố mẹ các con đã nhớ chưa nào?
+ Lần 3: Cô đọc trên màn hình video.
* Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc thơ 2-3 lần.
- Cô chia lớp thành 2 tổ: tổ ong vàng, tổ bươm bướm.
- Sau đó cô cho 2 tổ thi đua nhau đọc thơ.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô mời 2-3 trẻ lên đọc thể hiện bằng cử chỉ 
- Cô mời cá nhân trẻ lên đọc thể hiện bằng cử chỉ.
- Cả lớp đọc lại bài thơ một lần nữa
   Cô khen trẻ, động viên trẻ
- Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
* Trò chơi : Ai nhanh nhất
+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội: Đội ong vàng và đội bươm bướm
- Mỗi đội sẽ có 1 rổ đựng những chú ong và bướm bên trên mỗi đội là 1 vườn hoa hồng màu vàng và màu đỏ. Nhiệm vụ của chúng mình là cầm những chú ong và bướm cắm đúng vào vườn hoa tương ứng của đội mình.
+ Luật chơi:
-Thời gian là 1 bản nhạc đội nào cắm nhanh hơn thì đội đó sẽ thắng cuộc còn đội nào cắm chậm hơn sẽ là đội thua cuộc
( Cô tổ chức cho trẻ chơi)
Hoạt động 3:  Kết thúc:
- Động viên, khuyến khích trẻ. 
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn .
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc nghệ thuật : Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng
- Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                             Trò chuyện về một số loại chim - côn trùng
		         TCVĐ: Chú sâu non
			Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ kể được tên một số loại chim, côn trùng. Nói được một số đặc điểm của các loại chim, côn trùng. 
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi
b. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh một số loại chim, côn trùng.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loại côn trùng - chim.
- Cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường 1-2 vòng rồi ổn định tổ chức.
- Cho trẻ kể tên một số loại côn trùng, chim mà trẻ biết.
- Cô cho trẻ quan sát tranh một số loại côn trùng, chim và cho trẻ nêu nhận xét về đặc điểm của các loại côn trùng, chim đó. 
- Cô khái quát lại. Giáo dục trẻ biết yêu quí, bảo vệ và chăm sóc các loại côn trùng, chim.
*Hoạt động 2: TCVĐ “chú sâu non”
- Cô giới thiệu trò chơi “chú sâu non”
- Nêu cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Nhận xét, khuyến khích động viên trẻ chơi.
*Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy hát: Con chim non.
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ biết hát – vận động theo nhịp của bài hát.
- Giáo dục trẻ biết yêu quí các con vật.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng: Hình ảnh minh họa bài hát, dụng cụ âm nhạc 
c. Tiến hành:
- Trò chuyện cùng trẻ về một số loài chim.
- Hát vận động:  Con chim non.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Bắt nhịp cho trẻ hát cùng cô 2,3 lần
- Cô hát cho trẻ nghe lần nữa kết hợp vận động theo nhạc.
- Cho cả lớp hát và vận động cùng cô.
- Động viên khuyến khích trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
                                            ______________________________________________
Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc  theo hướng dẫn của cô giáo
* Kĩ năng:
- Có  kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ. Rèn kỹ năng khéo léo khi thực bài tập.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: bóng nhựa.
- Máy tính, loa nhạc bài hát về chủ đề
+ Đồ dùng của trẻ:
- bóng nhựa , Trang phục của trẻ gọn gàng, dễ vận động.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cho trẻ làm động tác chim bay, cò bay  ra sân.
* Hoạt động 2: 
+ Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.
+ Trọng động:
+ BTPTC: Tập các động tác  thể dục tay , bụng, chân , bật theo bài Con chim non
+ VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc.
- Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng đối diện nhau và cách nhau 2m .
- Cô giới thiệu tên bài tập , làm mẫu và giải thích .
- Cô làm mẫu:
+ Lần 1: Cô thực hiện ko phân tích.
+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích
TTCB: Cô dứng đầu hàng quay mặt về phía trước, cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu lệnh “ Chuyền ” cô chuyền bóng cho bạn đứng ngay sau cô theo hướng bên phải, bạn đứng sau 2 tay đón bóng rồi lại chuyền tiếp cho bạn ngay sau cứ như vậy cho đến hết và bạn cuối hàng đón bóng lại chuyền lên trên cho bạn đứng trước mặt mình theo hướng bên trái, cứ như vậy cho đến bạn đầu hàng, bạn đầu hàng đón bóng và đem lên đưa cô giáo.
- Hỏi trẻ tên bài tập?
- Cho 2 trẻ khá lên tập thử.
- Cho cả lớp lần lượt thực hiện. (cô quan sát, động viên khuyến khích, sửa sai cho trẻ kịp thời).
- Cho 2 tổ thi đua với nhau
- Củng cố: Cho 1 trẻ tập tốt lên tập lại.
+ TCVĐ:  Đá bóng vào gôn.
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội. Nhiệm vụ của các con là lấy những quả bóng ở trong rổ và đặt ở vạch kẻ và đá bóng vào gôn. Bạn đầu hàng chạy lên đá xong chạy về thì đến bạn tiếp theo mới được lên.
Luật chơi: Khi bản nhạc kết thúc, đội nào sút được nhiều bóng vào khung thành, đội đó sẽ chiến thắng. Cô nhận xét và kiểm tra kết quả của 2 đội
* HĐ 3: Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Con chuồn chuồn
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập : Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                         Chơi với lá cây trên sân trường.
                         TCVĐ: Kéo co.
                                  Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.
- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: 
- Cô dẫn trẻ ra sân trường dạo chơi.
- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?
- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé
- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....
- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc
- Sau khi chơi xong chúng mình cần làm gì để sân trường sạch sẽ?
- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Nhận xét và công bố đội thắng cuộc.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu:
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 
- Dụng cụ âm nhạc, các bài hát về chủ đề 
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học.
- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề.
- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức( tổ, nhóm, cá nhân...)
- Nhận xét trẻ, khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ. 
- Bình cờ, phiếu bé ngoan	.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Đếm đến 4 đếm theo khả năng
	Một số loài chim - côn trùng
	Nặn con rắn
	Truyện: Thỏ trắng biết lỗi

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng
Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về một số loài chim- côn trùng
- TCDG: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.
	- Chơi với lá cây trên sân trường
- TCDG: Kéo co.
- Chơi tự do.
	- Quan sát vật chìm, vật nổi.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do

	- Quan sát cây bằng lăng
- TCDG: Tập tầm vông.
- Chơi tự do
	- Nhặt lá, đá sỏi và đếm
- TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi TD

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính - Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Học vở: Làm quen với chữ cái
	 Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.
	Giải câu đố trong chủ đề

	Học vở: Làm quen với toán qua hình vẽ
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Trò chuyện cùng trẻ về quyền trẻ em và bình đẳng giới. GD biết bảo vệ bản thân, không để người khác động chạm vào những vùng riêng tư trên cơ thể mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát để các bạn trai và các bạn gái được cùng nhau chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số loài chim
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
+ Khởi động: Đi, chạy 1-2 vòng quanh sân theo người dẫn đầu kết hợp các kiểu đi với đi thường, chạy nhanh với chạy chậm.
+ Trọng động:
- Hô hấp: Tiếng gà gáy
+ Tập kết hợp với bài: Chị ong nâu và em bé.
- Động tác tay: Co và duỗi tay. “Chị Ong nâu... chị bay”.
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên. “Bé ngoan... nên lười”.
- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải. “Trời xanh... chào hoa”.
- Động tác bật: Bật tiến về trước. “Bé ngoan... nên lười”.
+ Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng. (Có cả bạn trai và bạn gái cùng chơi).
+ Yêu cầu:
- Trẻ nam và nữ đều biết thể hiện được vai chơi của mình, hiểu được mối quan hệ giữa các vai chơi và giữa các góc chơi.
+ Chuẩn bị: 
- Bàn ghế bán hàng. Đồ chơi các con giống, 1 số thức ăn cho các loài chim, côn trùng.
+ Tiến hành:
- Cô trò chuyện về chủ đề, giới thiệu góc chơi, dẫn dắt để trẻ chọn vai chơi, cho trẻ tự nhận vai chơi sau đó về góc chơi.
- Cô đóng vai phụ tham gia chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ chơi sôi nổi.
- Động viên các bạn nam và các bạn nữ cùng tham gia bán hàng
b. Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
+ Yêu cầu:
- Trẻ nam và trẻ nữ biết sử dụng các khối gỗ, nhựa, đồ chơi ghép hình để tạo thành được chuồng nuôi chim đơn giản.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi ghép hình, các hình, khối nhựa ghép nút, sỏi, cây.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi, ai làm bác tài xế, ai làm bác thợ xây? Khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ đều tham gia được các vai chơi này... Trẻ vào góc chơi.
- Cô gợi mở để trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tốt hơn.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Yêu cầu: Trẻ biết giở sách, xem tranh ảnh, biết đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh ảnh, về các loài chim, côn trùng, bút sáp...
+ Tiến hành: Trò chuyện về chủ đề, cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ nhận góc và tự phân vai chơi cho nhau.
- Cô chơi cùng trẻ, gợi mở để trẻ gọi tên, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
d. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loài chim.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ tự nhận góc chơi, biết vẽ và tô màu một số loài chim.
- Biết bảo vệ một số loài chim.
+ Chuẩn bị: Giấy A4, bút sáp...
+ Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, gợi ý cho trẻ nhận góc chơi và về góc chơi.
- Cho trẻ kể về một số loài chim
- Cô gợi ý để trẻ vẽ và tô màu một số loài chim, cô khuyến khích để  cả trẻ nam và trẻ nữ hoạt động tích cực.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ một số loài chim.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu:
- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp gần gũi với thiên nhiên.
- Trẻ biết tên các loại cây xanh, biết cách chăm sóc cây.
+ Chuẩn bị: 
- Các loại cây xanh, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc thiên nhiên. Nói về tác dụng của cây xanh. Làm thế nào để cây lớn nhanh?
- Gợi ý để trẻ tự chăm sóc cây xanh: Lau lá, nhổ cỏ, tưới nước cho cây.
* Lưu ý: Khi trẻ chơi ở các góc cô dàn xếp để số lượng trẻ nam và trẻ nữ chơi ở các góc hợp lý, luân phiên trẻ ở các góc chơi. Nhận xét động viên khuyến khích để trẻ sáng tạo khi chơi.
* Kết thúc: Cô nhận xét chung và cho trẻ tham quan sản phẩm của góc nghệ thuật, Vui văn nghệ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Tạo không khí vui vẻ trong giờ ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, 
- Xếp trẻ trai nằm riêng một dãy, trẻ gái nằm riêng một dãy, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ. Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ. Bình bầu bé ngoan
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
                               

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:   
                                     Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc  
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc không để bóng rơi xuống đất
- Trẻ nhớ tên vận động. biết chơi trò chơi vận động.
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.
- Rèn kỹ năng Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc khi chuyền không làm rơi bóng xuống đất.
- Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn, tính kiên trì.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- Tập trung chú ý hợp tác với bạn khi tham gia luyện tập. 
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Sân tập sạch sẽ, xắc xô
- Máy tính nhạc bài hát
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- BTPTC: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật kết hợp với bài hát: Cá vàng bơi
-VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
- Cô giới thiệu tên bài tập
- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ.
- Cô mời 2 trẻ tập: 1 bạn nam và 1 bạn nữ.
- Cho trẻ nhận xét.
- Cô thực hiện và giải thích động tác. Đứng tự nhiên 2 tay cầm bóng khi có hiệu lệnh thì cầm bóng chuyền sang ngang, bạn đứng sau bắt bóng bằng 2 tay và chuyền tiếp cho bạn phía sau, bạn nào chuyền bóng xong thì bạn đó đứng quay người lại phía sau, cứ như vậy cho đến cuối hàng.
- Cô mời 2 trẻ lên tập (Một trẻ nam và một nữ)
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện (2 lần), cô quan sát và sửa sai cho trẻ
- Cô chia tổ, tổ chức dưới dạng trò chơi cho trẻ thi đua nhau.
+ TCVĐ:  Chim bay, cò bay.
- Cô nói cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên khích lệ trẻ.
- Giáo dục trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Con chuồn chuồn                        
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Trò chuyện về một số loài chim - côn trùng.
                                 - TCDG: Mèo đuổi chuột.
                                 - Chơi tự do:
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện về một số loài chim, côn trùng.
- Biết ích lợi, tác hại của một số loài chim, côn trùng. 
- Biết đoàn kết với bạn khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ hoạt động, bài hát “Thật là hay”.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loài chim
- Cô và trẻ cùng hát bài: Thật là hay. Trò chuyện về một số loài chim.
- Cho trẻ nêu tên 1 số loài chim,côn trùng nhận xét cấu tạo, vận động, ích lợi, tác hại của chúng. 
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ loài chim.
* Hoạt động 2: TCDG: Mèo đuổi chuột.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô nhận xét khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở Làm quen với chữ cái
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được vở bé LQVCC
- Nhận biết và phát âm chuẩn chữ cái trong bài học
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở
- Cho trẻ  đọc bài thơ cùng cô
- Nhận biết đọc và phát âm chữ cái bài học
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.
- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
                              Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
a. Mục đích, yêu cầu:                              
* Kiến thức: 
- Trẻ biết đếm đến 4 và đếm theo khả  năng.
- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ trong phạm vi 4.
- Trẻ chơi các trò chơi: Kết bạn, Bé thông minh.
* Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
- Cửa hàng bán các con vật đồ chơi có số lượng 1,2,3,4.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng lô tô: 4 con ong, 4 con chim.
- Bảng con, bút màu, 1 bức tranh các đối tượng có trong phạm vi 4.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài:
- Cho trẻ hát bài “ Con chim non”
- Trò chuyện cùng trẻ qua nội dung bài hát
- GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại chim.
+ Ôn số lượng trong phạm vi 3.
- Cho trẻ đi  đến cửa hàng bán đồ chơi
+ Các con thấy trong hàng đồ chơi có mấy con con chim mấy con mèo...? 
+ Trong bể nước có mấy con cá vàng? (2 – 3 trẻ)
Các con hãy mua các con vật con thích mang về nhé. 
(Kiểm tra đếm – cả lớp cùng đếm)
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đếm đến 4 trên các đối tượng.
- Cô thực hiện trên màn hình cho trẻ quan sát.
* Nhóm chim:
- Cô cho xuất hiện trên màn hình nhóm chim
- Bây giờ các con cùng quan sát và đếm với cô nhé.
+ Cô đếm lần 1: 1, 2, 3, 4. tất cả có 4 con chim.
+ Cô phân tích cách đếm: 
Cô chỉ vào con chim thứ nhất cô đọc là 1
Cô chỉ vào con chim thứ hai cô đọc là 2
Cô chỉ vào con chim thứ ba cô đọc là 3
Cô chỉ vào con chim thứ tư cô đọc là 4
Sau đó cô khoanh tròn và nói tất cả có 4 con chim.
Mỗi 1 con chim cô đọc 1 số, các con cùng nhìn cô đếm lại: 1, 2, 3, 4, tất cả có 4 con chim.  
- Trong rổ của các con có những gì nào?
- Các con lấy đồ dùng trong rổ của mình ra nào.
- Các con xếp tất cả những con chim ra thành 1 hàng ngang, xếp từ trái sang phải.
- Các con cùng đếm số con chim của các con nhé. Khi đếm các con dùng ngón trỏ của tay phải để chỉ và khi đếm các con đếm từ trái sang phải. Các con cùng đếm 1, 2, 3, 4, tất cả có 4 con chim.
- Tất cả các con cùng đếm số con chim. (cho trẻ đếm 2 – 3 lần).
- Cô cho tổ đếm.
- Mời cá nhân trẻ đếm.
- Cả lớp đếm lại 1 lần.
- Vậy tất cả có mấy con chim?
- Cô cho trẻ cất nhóm  chim vào rổ vừa cất vừa đếm.
* Nhóm cá:
- Các con cùng xếp nhóm cá giống như cô nào.
+ Có mấy con cá? 
- Các con quan sát cô đếm nhé: Cô đếm lần1: 1, 2, 3, 4. Tất cả có 4 con cá.
- Các con cùng đếm với cô nhé. Khi đếm các con phải đếm từ trái sang phải: 1,2,3,4. Tất cả có 4 con cá.
- Cô cho nhóm trẻ đếm, cá nhân, cả lớp đếm.
- Cho trẻ cất nhóm con cá vào rổ, vừa cất vừa đếm.
* Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi trong lớp có số lượng là 4.
* Hoạt động 3. Ôn luyện, củng cố.
* Trò chơi 1: Kết bạn:
- Cách chơi như sau: Các con đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô: kết bạn kết bạn, chúng mình nhanh chóng nắm tay nhau tạo thành nhóm có 4 bạn. (Cô tạo nhóm có cả trẻ nam và trẻ nữ để tạo sự mạnh dạn tự tin cho trẻ)
- Luật chơi: Các con phải tìm bạn để tạo thành mỗi nhóm có số lượng là 4.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và động viên trẻ.
* Trò chơi 2: Bé thông minh.
- Cô chia lớp thành 2 đội chơi, nhiệm vụ của 2 đội  chơi là lần lượt từng thành viên phải đi qua đường hẹp lên tìm và khoanh vào nhóm đối tượng có số lượng là 4.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô kiểm tra kết quả , nhận xét 2 đội chơi. 
* Kết thúc: động viên khen trẻ.  
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim, côn trùng.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loại chim, côn trùng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                         - Chơi với lá cây trên sân trường.
                         - TCDG: Kéo co.
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.
- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: 
- Cô dẫn trẻ ra sân trường dạo chơi.
- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?
- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé
- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....
- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc
- Sau khi chơi xong chúng mình cần làm gì để sân trường sạch sẽ?
- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.
* Hoạt động 2: TCDG: Kéo co.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cô sắp xếp 2 đội chơi, mỗi đội chơi có số lượng bạn trai và bạn gái phù hợp.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Nhận xét và công bố đội thắng cuộc.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kỹ rửa tay bằng xà phòng cho trẻ
a. Yêu cầu
- Trẻ biết làm các động tác rửa tay theo cô, biết thực hành rửa tay dưới vòi nước chảy
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết phòng tránh các bệnh truyền nhiễm 
b. Chuẩn bị
- Xà phòng, vòi nước, khăn lau
c. Tiến hành
- Cô cho trẻ ngồi vòng tròn hát và kiểm tra tay theo bài hát khám tay
- Cô hỏi khi tay bẩn chúng mình phải làm gì?
- Hướng dẫn trẻ rửa tay theo 6 bước, cho trẻ làm động tác rửa tay theo cô
- Cho lần lượt trẻ thực hành rửa tay dưới vòi nước chảy
- Giáo dục trẻ giữ tay sạch, biết rửa tay khi bị bẩn và sau khi đi
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Một số loài Chim - Côn trùng
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên, nhận xét đặc điểm cấu tạo, thức ăn, vận động...của một số loài chim và côn trùng.
+ Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
- Phát triển kĩ năng nói mạch lạc.
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, đoàn kết nhường bạn trong khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Hình ảnh một số loài chim, con ong, con chuồn chuồn. Bài hát Con chim non, Con chuồn chuồn...
- Đồ dùng của trẻ: Rổ đựng đồ chơi, lô tô chim bồ câu, con ong.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài "Con chim non"
- Hỏi trẻ: Bài hát nhắc đến con gì? 
* Hoạt động 2: Một số loài chim - côn trùng
* Chim:
- Cho trẻ đọc "Làng chim"
- Cho trẻ xem hình ảnh về con chim bồ câu trên máy tính.
- Cho trẻ tự gọi tên và nhận xét về con chim mà trẻ vừa quan sát
* Cô chỉ vào hình ảnh chim bồ câu và hỏi trẻ: Đây là con chim gì?
- Chim bồ câu có bộ lông màu gì?
- Các con hãy cùng quan sát xem con chim có những bộ phận nào đây? (Đầu, mình, cánh, chân, mỏ)
- Cho trẻ gọi tên các bộ phận
- Chú chim bồ câu này đang làm gì?
- Chim bồ câu ăn gì?
- Các con có biết nuôi chim bồ câu để làm gì không?...
- Tương tự cho trẻ quan sát con chim sâu, cho trẻ gọi tên và nêu đặc điểm nổi bật của chúng.
Gợi hỏi trẻ ích lợi của 1 số loài chim
Cô mở rộng một số loài chim.
Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ một số loài chim.
* Côn trùng: Cô đưa ra câu đố; 
                            “Con gì bay thấp thì mưa
                          Bay cao thì nắng bay vừa thì râm”
- Cô đưa ra hình ảnh con chuồn chuồn
- Trẻ  gọi tên, nhận xét các bộ phận con chuồn chuồn
- Cho trẻ biết chuồn chuồn là 1 loại côn trùng có ích. Mọi người hay nhìn chuồn chuồn bay để dự báo thời tiết.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con ong
- Cho trẻ gọi tên nhận xét các bộ phận của con ong
- Cho trẻ nêu ích lợi và tác hại của con ong
- Cô khái quát lại về con ong cho trẻ biết thêm về ích lợi và tác hại của con ong đối với cuộc sống của con người.
- Cho trẻ so sánh con ong và con chim
+ Tìm điểm giống nhau và khác nhau của 2 loài động vật
* Mở rộng: Cho trẻ quan sát một số hình ảnh con chim và côn trùng
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật có ích và tiêu diệt những loài động vật có hại.
* Hoạt động 3: 
+ Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh
- Cô nêu cách chơi rồi cho trẻ chơi với lô tô
+ Trò chơi 2: Về đúng lồng.
- Cô nêu luật chơi, cách chơi rồi cho trẻ chơi.
- Cô động viên để trẻ chơi sôi nổi.         
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loại chim.
4. Chơi ngoài trời: 
- Quan sát vật chìm, vật nổi
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về vật chìm, vật nổi.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- 3 chậu nước, bóng nhựa, chai nhựa, lá cây, sỏi, thìa inox...
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát vật chìm, vật nổi.
- Trò chuyện và hướng trẻ vào bài.
- Cô đưa ra rổ đồ chơi đã chuẩn bị.
- Cho trẻ quan sát và nhận xét về vật chìm, vật nổi.
- Chia thành 3 nhóm cho trẻ cùng thực hiện.
- Cô khái quát lại.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa:
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường
- Chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Giải câu đố trong chủ đề
a. Yêu cầu
- Trẻ biết lắng nghe và giải các câu đố theo yêu cầu của cô.
b. Chuẩn bị
- Câu đố về các con vật
c. Tiến hành
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề động vật
- Đọc câu đố cho trẻ giải đố
- Cô đọc một số câu đố trong chủ đề, gợi ý cho trẻ trả lời
- Cô nhận xét động viên trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Nặn con rắn
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ biết nhào, bóp, lăn dài để nặn được con rắn theo yêu cầu của cô.
- Biết cách sử dụng đất nặn,chọn đúng mầu sắc
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng sử dụng đất, kĩ năng lăn dọc, vê đất của trẻ. Củng cố kỹ năng sử dụng màu
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ ngoan, biết đoàn kết với bạn bè.
- Trẻ biết giữ gìn sản phảm của mình và của bạn.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mẫu nặn, đất nặn
- Đồ dùng của trẻ: Đất nặn, bảng con.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé.”
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát nói về con gì?
+ Trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ vào bài
* Hoạt động 2: Nặn con rắn
- Cô đưa mẫu nặn con rắn cho trẻ quan sát và giới thiệu cho trẻ biết.
- Hỏi trẻ cô nặn được con gì đây? 
- Đúng rồi đây là con rắn, bạn nào có nhận xét gì về con rắn cô nặn?
- Con rắn có màu gì? Nó có những đặc điểm nào?
- Cô chốt lại: Đây là con rắn. Con rắn có 2 đầu, 2 mắt, thân nó dài. Con rắn này có màu nâu, thân con rắn nhỏ và dài.
+ Cô giáo dục trẻ: Rắn là là loài bò sát rất hay cắn người, nên khi trông thấy rắn các con không được lại gần mà phải gọi người lớn đến giúp.
- Các con có muốn nặn con rắn giống như của cô không?
* Cô hướng dẫn trẻ nặn:
- Cô nặn mẫu kết hợp giải thích: Đầu tiên cô chọn đất màu nâu, sau đó cô làm cho mềm đất, cô đặt đất lên bảng, xoay tròn sau đó lăn dọc cho viên đất dài ra để tạo thành con rắn.
- Giáo dục trẻ khi nặn không bỏ đất sét vào miệng, tay bẩn không được sờ vào quần áo.
* Cô cho trẻ thực hiện:
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ thực hiện
- Cô thông báo sắp hết giờ… hết giờ.
* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
- Cô nhận xét chung và động  khuyến khích trẻ.
* Kết thúc: Cho trẻ  thu dọn đồ dùng và cho trẻ đi rửa tạy.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống, các loại thức ăn cho một số loài 
chim.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
- Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu một số loại côn trùng.
4. Chơi ngoài trời:
- Quan sát cây bằng lăng
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do
a. Yêu cầu.
- Trẻ nhận biết đặc điểm nổi bật của cây bằng lăng và biết nhận xét.
- Trẻ biết cách chơi TCDG
b. Chuẩn bị.
- Địa điểm quan sát. Cô và trẻ gọn gàng
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Quan sát cây bằng lăng
- Các con đang đứng cạnh cây gì đây? (cây bằng lăng)
+ Cây bằng lăng có những đặc điểm gì? Thân cây như thế nào? (to và sần sùi) Lá cây có đặc điểm gì? (lá to, có màu xanh)
+ Hoa bằng lăng có màu gì? Hoa bằng lăng thường nở vào mùa nào?
+ Cô đố các con biết cây bằng lăng có quả không? Quả bằng lăng có hình dạng như thế nào?
+ Trồng cây xanh trong vườn trường có ích lợi gì?
-> Cô khái quát: Cây bằng lăng là cây cho bóng mát, lá bằng lăng nhỏ có màu xanh, hoa bằng lăng có màu tím, thường nở vào mùa hè.
- Cô GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại cây xanh
* Hoạt động 2: TCDG: Tập tầm vông.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng...
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở bé LQVT qua hình vẽ
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở mà cô hướng dẫn.
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập. 
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ nhận vở nhận biết, gọi tên các hình ảnh.
- Cho trẻ đếm số chấm tròn và các ngón tay tương ứng
- Cho trẻ nhận biết số, thẻ số. Cho trẻ đếm số quả có trong mỗi giỏ
- Cô phát đồ dùng cho trẻ hoàn thành yêu cầu trong vở.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Truyện: Thỏ trắng biết lỗi
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:  
- Trẻ nhớ tên truyện, tác giả, nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện, nhớ được 1 số tình tiết trong truyện.
* Kĩ năng: 
- Chú ý lắng nghe và thể hiện cảm xúc với tác phẩm
- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, trả lời các câu hỏi của cô
* Thái độ: 
- Thông qua câu chuyện giáo dục cho trẻ yêu quý bạn bè, sống chan hòa gần gũi với bạn, biết cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.
b. Chuẩn bị: 
* Đồ dùng của cô:
- Tranh minh họa truyện.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng
c. Tiến hành:
* HĐ1. Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Trời nắng, trời mưa”
- Trò chuyện về nội dung bài hát dẫn dắt vào bài. Sau đó cô khái quát lại
- Giới thiệu tên truyện, tên tác giả. (Phùng Kim Liên)
* HĐ 2. Nội dung
+ Cô kể chuyện diễn cảm:
- Lần 1: Cô kể diễn cảm: Không tranh.
- Cô nhắc lại tên truyện, tác giả
- Cô nói nội dung truyện
- Câu truyện kể về ngày sinh nhật của một bạn thỏ trắng nhưng bạn ấy không biết trân trọng và yêu quý các món quà của mẹ và các bạn cho nên không ai dự sinh nhật bạn nữa cuối cùng bạn mới nhận ra phải biết yêu quý trân trọng và sống chan hòa với bạn bè.
- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ truyện:
+ Đàm thoại - trích dẫn – giảng giải.
- Cô vừa kể chuyện gì? nói về ai?
- Trong câu truyện có những nhân vật nào?
- Mẹ đã tặng cho thỏ trắng món quà gì nhân ngày sinh nhật?
- Thỏ trắng đã làm gì với món quà mẹ tặng?
- Khi thỏ trắng bị ngã các bạn đã làm gì?
- Thỏ trắng đã trả lời các bạn ra sao?
+ Trích “Hôm nay là sn……….”
- Gấu Nâu đã tặng gì cho Thỏ trắng?
- Thỏ trắng nhận quà và nói gì?
- Thỏ khoang đã tặng gì cho thỏ trắng? Thỏ trắng nhận quà và nói gì?
- Sóc vàng đã tặng gì cho thỏ trắng? Thỏ trắng nhận quà và nói gì?
+ Trích “Thỏ khoang lên tiếng…….”
- Khi Thỏ trắng có thái độ như vậy các bạn đã làm gì?
- Các bạn đi hết rồi Thỏ trắng cảm thấy thế nào?
- Thỏ mẹ đã nói gì với Thỏ trắng?
+ Trích “Thỏ mẹ thấy vậy nói……”
- Sau khi nghe thỏ mẹ nói Thỏ trắng đã làm gì?
- Nếu con là Thỏ trắng khi được nhận quà con sẽ làm gì?
=> GD: Trẻ yêu quý bạn bè, sống chan hòa, gần gũi với bạn, biết cảm ơn khi nhận quà.
- Cô kể lại Truyện theo tranh
- Cô kể lại truyện cho trẻ nghe khuyến khích trẻ kể chuyện cùng cô. Dạy trẻ nói lời các nhân vật trong truyện
* Hoạt động 3.
- Kết thúc: Hát “Tìm bạn thân”            
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Bán hàng đồ chơi con giống.
- Góc xây dựng: Xây, lắp ghép chuồng nuôi chim.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, đếm, khoanh tròn, nối với số tương ứng.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
- Nhặt lá, đá sỏi và đếm
- TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên và đặc điểm của lá, sỏi, biết đếm số lượng
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay khi nhặt lá, sỏi
- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ
- Hứng thứ tham gia hoạt động, biết giữ gìn môi trường
b. Chuẩn bị:
- Sân trường sạch sẽ, có nhiều lá cây và sỏi.
- Rổ, giỏ để đựng lá, sỏi cho trẻ.
- Một số vật mẫu (lá, sỏi) với số lượng khác nhau. 
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Nhặt lá, đá sỏi và đếm
- Giáo viên hỏi trẻ về những chiếc lá, viên sỏi trên sân trường, dẫn dắt vào hoạt động "giúp cô nhặt lá, sỏi".
- Yêu cầu trẻ nhặt 2 chiếc lá bỏ vào rổ. Sau đó, yêu cầu trẻ nhặt 3 viên sỏi.
- Yêu cầu trẻ nhặt 2 chiếc lá bỏ vào rổ, tiếp tục nhặt 3 viên sỏi.
- Yêu cầu trẻ nhặt 2 chiếc lá và đếm to số lá mình đã nhặt (một, hai).
- Sau đó, yêu cầu trẻ nhặt thêm 1 chiếc lá nữa và đếm lại (một, hai, ba).
- Cô và trẻ cùng nhau đi rửa tay sạch sẽ.
* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng...
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu:
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 
- Dụng cụ âm nhạc, các bài hát về chủ đề 
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học.
- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề.
- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức( tổ, nhóm, cá nhân...)
- Nhận xét trẻ, khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ. 
- Bình cờ, phiếu bé ngoan	.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................

  













































































































